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TÁC GIẢ 





1._— MÈO BẮT CHUỘT. 


Một em được lựa làm .«Mèo», Em có phần sự rượi bít bất 


wỷ một em nào khác trong nhóm. lồn nào bị cMèoö chạm phải, 
thì hú thành Mèo đề bất lại mấy em khác. 


2— MÈO TRÈO CÂY hay là BỒI CHÔ. 


Một em được 
hưa làm  «Chóa›. 


Tất cả các em 
khác làm «Mèo» 
đừng ở trên 
qe&âãy» (Hìm miột 
gốc cây hay cột 
đệ vín tay vào 

- là dủ), Trong 


khi những mèo lừa lúc đề đỗi chỗ cho nhàn, thì chó cố bắt lấy 





1 mèo. Mèo nào bị bắt, thì lại thành chó và chó trô thành mèo. 


¬. 


3._— MÈO BỊ CHẶN ĐƯỜNG, 

Trước khi bắt đầu chơi, mèo chỉ một em mà mình đỉnh bắt. 
an đó, tất cá đều chạy, Các em tìm cách cắt đứt con đường 
tưởng tượng từ mèo đến em bị rượi bằng cách chay băng qua 
nìi1fÍ nIệO, 


= ˆ s. 

Mỗi khi có em chay ngang qua được. thì lập tức mèo phải 

rượt em đó và bỏ em kia. Cứ như thế cho đến khi nào một em 
bị mèo bắt, 


3._— CẤP CỨU. 


Một em được lựa làm: « CỌPp » 
các em khác làm « trâu », Cọp đuồi 
bắt một con trâu. Em này kêu; «cứu 
tôi», tức thì một em nữa đến bám 
vào em kêu cứu. Khi có bai em 
röi, thì khỏi bị bắt, Nếu em nào kêu 
lên mà không có ai đến cứu, chỉ có 





một mình, thì em đó lại phải làm « cọp » chay đi bắt các em 
« trâu » khác. 


58._. DIỀU HÂU. 


Nột em làm điều hâu, đứng 
giữa sân, tẤI cả các em khác 
đứng cuối sân, đối điện với 
điều hâu. Khi nào điều hàu kêu 
lên : «Điền», tức thì tất cả đều 
chav sang đầu sân bên kia, 
Những em nào bị điều hâu 
chạm phải tức là bị điều 
hâu bất Các em bị bắt 
nắm tav nhau làm thành một đây với điều hảu. Dây này 





Mụy SE 


là đây điều hâu, cỏ phận sự truy-cần các em kỉa giúp diều 
hâu, nhưng đặc quyền chỉ có điều hắn được bắt mà thôi. 


6.— DIỀU ĐÔI. 


Cách chơi cũng như trò trên đây, nhưng những em 


chạy qua lại sân bất cặp làm hứt- Nến tmột em bị cham thì cả 
cặp ấy coi như bị bắt, 


7.— TRÒ CHƠI DIỀU CỤT TAY. 


Những em bị bắt t!›- ` pậm 
tay nhau thành đây, 1! ì ; ðoanh 
tay lại và tìm thế cần trổ míy em 
khác chạy qua sân, bằng cách đứng 
chặn đường. 





8._ ĐÁNH CÁ. 


Các em chia ra hai bên (một bên làm lưới, một bên làm 
cả) và trởng tượng một khoảng chỉnh giữa làm một con rạch. 

Khi nghe tiếng còi thứ nhất, bên lưới nắm tay và nhĩyv 
xuống nước, 

Khi nghe tiếng còi thử 
nhì, bèn cá cũng nhảy 
xuống nước, nhưng không 


phải nắm tav nhau, 


Cá nào bị lưới bao trùm 
lại, là bị bất. Cá có quyền 
chưi ngang lưới (khoảng hai tay nắm lại) khi lưới chưa bao 
trùm hết. Nhưng không có quyền làm sút lưới đề thoát thân, 
khi 2 đầu lưới đã ráp lại thành vòng, tức là bị chụp. 





... 
Cá nào bị bắt, phải loại ra ngoài. 


9.— BỊ BẮT TẠI TRẬN. 
Tất cả ngồi thành vòng tròn, mặt quay vào, trong. 


Một eín, mắt bít, cầm còi ngồi chính giữa và, sau khi trò 
chơi được tuyên bố «bắt đầu», cm có thê thôi còi vào bất kỷ lúc 
nào. 


Các em khác truyền (cấm liệng) cho ¡hau một cái khắu 
và truyền thật mau, vì tiếng còi thôi lên giữa lúc em nào đang 
có cái khăn trong tay là em đó bị phạt, ngồi khoanh tay lại, 
không được chơi nữa. 


Trò chơi lại tiếp tục, nhưng em ngồi bèn trên em: bị phạt, 
lúc muốn truyền cho em ngồi dưới em bị phạt, cũng phải cầm 
khăn trao lận tay, chứ không được liệng. 


Em thắng cuộc là em còn sói lại sau trót, chưa bị bắt. 


10.— THỊ MANG GIẦY. 

Những người dự thi để giầy lại thành dống và xáo trộn. 
Xong, đứng xếp thành hàng ngang. Nghe tiếng còi, tất cả 
nhầy lò-cò đến đống giày, mỗi người đều tìm giầy của mình. 
Ai mang giầy, thất chặt dây cần thận, rồi trở về mức khối 
hành trước nhất, là thắng cuộc. 


11.-- THÍ NHẶT ĐÁ. 

Đầu con đường đài vừa phải, có vẽ mức khởi hành. Theo 
chiều dài con đường ấy, lại chia ra nhiều ngắu. Trên suốt 
dọc đường, ta đề trong môi ngăn nhiều cục đá, cục nọ cách 
cục kia chừng ð hay 10 thước. Các đấu thủ vào mức khởi hành, 
nghe tiếng còi, tất cá chạy nhanh lên đề nhặt cục đá thứ nhứt, 
rồi chạy trở lại và cứ như thế, cho đến cục đá trót, Coi chừng : 


=ÓÓ 


Những cục đá phải đề cho thứ tự trên mức khỏi hành, chứ 
không được liệng bùa bãi, 


———SÐ———————~?Ð———————q>—— 





12.— XE HƠI. 


Các em đứng thành một một vòng lón, khoang cách nhau 
lối. bước : Rồi điềm số đến 3 : bL Set, Tá... 1,2 7 9v... 
Sau một tiếng còi hiệu, người điều khiên hô to một số (hoặc 
1, hoc 2, boíc 9 tùy ý). Những em nào bị kêu nhầm số của 
mình. lầp tức rời khỏi chỗ và chay theo chiền tny phải (tay 
mặt) chung quanh vòng, em nào bị 
qua (nghĩa là khí em nào bị em khác 
vượt bắt kịp. «Xe» chạy song song ở 
phía ngoài) là bị loại. «Xe» phải đưa 
vào ga-ra nghĩa là trở về chỗ cũ, Chay 
Chứng 1 hoặc 2 phút. Xe không bị 
vượt thì cứ chạy cho đến khi nghe 





tiếng còi ngừng. 
Xong một số rồi, tiếp đến số khác, 


Toán nào có ít xe bị qua mặt nhất (nghĩa là xe Lốt nhiều 


hơn hết) là thắng giải. 
18._. DÀNH CHỖ TRONG VÒNG. 


Tất cả nấm tay nhau, Búm thành vòng tròn, Một em chạy 


—_— LƠ ._ 


vòng quanh và chạm vào một em khác. Tức thì em bị chạm phải 
chạy liền cũng vòng quanh, nhưng ngược chiều với em trước. 
Em nào đến trước chỗ trống vừa bỏ, sẽ thắng và được đứng 
yên đẩy. Em nào thua phải chạy thêm vòng đề chạm người 
khác. 

14.— DÀNH CHỖ QUANH VÒNG. 


Về một vòng tròn rộng 
lớn, các em đứng quanh theo 
vòng, cách khoảng nhau khá 
xa một chút. Nghe tiếng còi, 
tắt cả liền chạy, theo vòng, 
chiêu tay phải. Mỗi em cố 
găng đề vượt em trước minh, 
nhưng phải vượt qua phía 
ngoài mà thôi. Em nào đề 
vượt qua là bị loai, 





18. _ THỊ GIẬT MŨ, 

Các em làm thành một vòng, chính giữa đề một cái mũ. 
Điêm số 1, 2, 3. Người điều khiền hô to lên mội số, thí dụ : số 2. 
Những em điềm số 2 khi nấy liền chạy tròn một vòng ngoài, 
tay phải. Khi về đến chỗ mình đứng trước, là chay vào giữa đề 
cướp mũ. 

Em nào cướp được là thắng cuộc. 

Trò chơi tiếp Lục, người điều khiêu sẽ hò số khác. 

16.—. MỘT BÍ MẬT BỊ KHÁM PHÁ. 

Các cm chịa đều nhau và sắp thành hai hàng, ngàng 
xay inặt lại nhau và cách nhau ít lắm là 10 thước. Trọng 
tài đứng giữa khoảng cách. Nghe tiếng còi lệnh, em 
đúng dầu trong mỗi hàng chạy li gần trọng tài, và 


— lÌ — 


nhận xnật tín (chỉ nói thôi) rồi chày lrở về thuật lại cho em thứ 
4 trong hàng mình. Em này chạy đến trọng tài, nói lại mật tin ấy 
(khòng được sai, nếu sai, phải trở về hàng hồi lại, như thế sẽ 
làm chậm: cho hàng mình), xong trở về thuật lại cho em thứ 3, 
v.v. hàng nào khám phá được bí mật trước tiên, sẽ thắng cuộc, 


17.— THẦY PHÙ THUỶ. 
(Một phương pháp rất tốt, khuyến khích lòng thành thật 
và rèn luyện sự đẻo daái, khéo léo, mau lẹ cho trẻ), 


Mội thầy phù thủy chơi với 3,3 hay Í em, tùy theo sức của 
nìình. 

[2m nào bị thầy phù thủy đuôi và chăm phải, thì coi như bị bắt 
(đứng im không cựa quày được nữa), nhưng em đó sẽ dưục giải 
phép, nêu có một bạn khác, chưa bị bắt, đến cham vào mình, 


Thầy phù thủy sẽ thắng giải, nếu ông làm cho các emi đều 


không thê cũ động được. 
h 2H18 


18.— CHÓ SÓI VÀ CỪU (TRỪU) NON. 

Củc cm nấm tay nhau 
thanh vòng tròn. Một hoặc hai 
«Ghó Sói» và 1 hoặc 23 «cừu 
mon» được cử ra. Trước tiên 
2 con cửn non đứng rong 
chuồng nghĩa là phía trong 
vòng. Sói thì ở ngoài. 


Sói cố sức bất cừu, muốn 
được phải vào trong chuồng, 





hoặc ở ngoài khí cừu,chay¿ra. 
l1 cần chm vào cừu là coi như bắt được, 


— 12 _—— 


Chuiồng củu, lức vòng tròn, có quyền xế địch kéo ròng 
ra hoặc thu hẹp lai, tùy ý, theo nhu cầu. 


19.— MÈO VÀ CHUỘT. 


Các em nấm fny nhau thành vòng tròn. Một em được cứ làm 
mèo và một em làm chuột. 


Mèo rượt bắt chuột. Chuột chay theo vòng tròn, luồn qun 
tay các em, bên trái, bên phải, quay ngược lai, tùy ý. Mèo phải 
rượt đúng theo lối chuột chạy, nếu nhầm đường thì bị thun, trái 
lai, nếu theo đúng và bất hav cham được vào chuột là thắng cuộc. 


Nếu hai em còn sức, thì có thê thay ngược lại khi có tiếng 
còi, nghĩa là chuột thành mèo mèo (thành chuột và trò chơi 
tiếp tục. 


20_ LỬA CHÁY. 


Các cm bắt cặp hàng hai làm 
thành vòng tròn, tất cá đều quay mặt 
vào giữa (Như thế, ở mỗi cặp, em 
đứng trước, cm đứng sau). lÍai em 
khác được cử ra, một em làm miếng 
gỗ» chay trước theo vòng tròn, em 
sau làm «la» rượt theo miếng gỗ. 


Gỗ sợ bị chúy, chạy đến đứng 
trước một đống củi nhỏ (nghĩa là 





trước một cặp hai em). Tức thì, muốn khỏi cháy lày, em đứng 
sau phải chạy liền và cũng chay đến đứng trước một cặp khác. 
ïm đứng saw cũng lai chạy v.v... nếu khi em làm miếng gỗ 
đứng vào hàng nào, mà em thứ Š không chay, lửa có quyền 
đốt em này. Em bị đốt trở thành lứa. 


= 


Nếu em làm lửa mà bắt được em làm gỗ thì gỗ lại trở 
thành lửa và em phải rượt bắt tại lửa, lúc này trở thành gỗ . 


21.—- TỰ CỨU. 


Các em đứng thành mỏi vòng. Mỗi em tìm lấy một vật gì làm 
ca mình và đề đưới chân. Muốn cho các em đề vật của mình 
cách khoảng đền ¬hau, nên vẽ một vòng thứ nhì, phía trong 


"11tra, 


Người điều khiền lấy đi tột vật, rồi cho tẤt cả các em vừa 
ca hát vừa đi theo vòng tròn. Còi hiệu I Lập tức mỗi em chụp 
láv một vật, của ai cũng được, miễn là có. Tất nhiên phải có một 
em không có món chỉ hết, Em này bị loại đề hợp với my em 
bị loại san, làm thành một vòng tròn thứ hai khác mà chơi, 


Đừng quên lấy ra mót vật mỗi lần. 


[2m nào luôn luôn giữ. được mội vật và ở lai sau hết, sẽ 
2 ễẮ®«. 
thắng giải. 


?2.— VÒNG CÓ TẦM THUỐC Độc. 


Vẽ xuống đất một vòng tròn. Các 

Em nấm tay nhau đứng theo ngoài vòng 

ấy, rồi kéo, xô đây, làm thế nào (£ dĩ 

nhiên là tránh khỏi tuột tay), cho các em 

gần mình đãm phải, hoặc đi vào trong 
vòng. Ài đấm phải vạch sẽ bị loại, 

Em nào còn ở lai sau hết, sẽ thẳng cuỏc, 
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28 TẤN CÔNG. 

Các em nắm tay nhau đứng thành 
vòng tròn, giữa đề một vật (mũ hoặc 
miếng gỗ). Một em được lựa đề đứng 
ngoài vòng. 


Em này sẽ tìm hết cách khôn khéo 
của mình, vào lấy vật đề giữa vòng và 
ra ngoài (tay cầm vật ấy) trong khi các 





em khác cũng tìm hết cách đề ngăn 
cản. 

Cuộc chơi phải có một thời hạn dịnh trước. Quá hạn định 
mà không lấy được vật kia thì bị đôi em khác. 


Những em thắng cuộc sẽ ranh nhàu lai, kem ai là người 
khon khéo và nhanh nhẹn nhất. 


24 — Vuòn cào cào, 

Tất cä các em đều làm «cào cào» chỉ 

trừ một em làm «sóc». Về một vòng lớn, 
đường kính chừng 10 thước, vòng này 
được xem là vườn, 
—— Cào cào không có quyền ra khỏi 
vườn, chỉ tránh sóc bắt mình bằng 
cách nhảy lò cò và sóc rượt bắt bằng 
cách cũng nhảy Ìò cò mìà thôi. 





Cào cào nào bị bắt sẽ trở thành sóc và sóc thì thành cao 
cào. 

28_ SĂN GÀ. 

Các em làm gà, sắp thành một hàng dọc, em đứng 
sau, đề bai tay lên vai cm đứng trước. Em đầu hàng sẽ 


1 TT 


làm gà trống, dang ngang tay đề cần không cho 
bát các gà mái. Bắt ˆhăm, lựa một chỉ cáo 
dừng trước hàng gà, tìm cách đề bắt con gà 
San rót, 


Tất cả dây gà, do gà trông dẫn dắt, sẽ cố 
gảng tránh thế nào cho gã sau tlrót khỏi hị 
bắt, 





Gà bị bắt trở thành cáo, cáo trớ lại thành 
gà liống, gà trống thành gà thường. 


(ứ thế luân phiên thay đôi, mỗi em được giữ một nhiệna 
vụ, 


26.— HỌA SĨ MÙ. 


Trên một bằng đen, đã về sẵn 





thản một con vật, con heo chẳng 
han, nhưng chưa vẽ đuôi, tai, mắt 
và chân, 


Những họa sĩ dự thị bịt mắt, 
laV cần phấn, tiến đứng trước 
bảng và ; 


| 





| 


Môi người điềm thêm một thứ thiếu của con vật, hoặc 
nổi người điềm đủ các thứ thiếu của con vật. 


Ai điềm trúng chỗ hay điềm trúng nhiều thứ là được, 


27.— XANH, TRẮNG, bỏ. 
(ác em sắp thành 3 hàng dọc, trước Imiất người điều khiển 
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cuộc chơi. Mỗi hàng lựa một màu : bàng nhất: xanh, nhì ; trắng, 
ba ; đỏ. 

Nghe gọi mầu nào, tất cả những em trong hàng mầu đó 
phải ngồi xuống. Nếu không nghe thấy gọi đến mầu của mình 
lần thử hai, thì các em phải ngồi như thế hoài cho đến khi có gọi 
nữa mới được đứng lên. 

Gọi các màu đần đần mau hơn, em nào nhầm lẫn khi phải 
ngồi hoặc đứng, sẽ bị loại. 

Cũng có thể hạn định thời gian cuộc chơi và khi hết giờ, 
hàng nào ít em bị loại sẽ thẳng. 

28.— CÁC CHÚ LĨNH THỦY HKHỞI HÀN'1. 

Các em sắp bàng hai, quay mặt vào nhau. Khoảng giữa hai 
hàng là biền. Nghe mệnh lệnh. 

— Ha khơi» các em tiễn len snot btrớc. 

— «4Xuống tầu» các em đứng im. 

— „lên bờ» các em nhìy thut lai một bước. 

Em nào nhầm sẽ bị sa thầu. lim nào ở Tại sau hết, được khen 
là «lánh thủy hảo hang». 


Muốn tránh một số em bị sa thải sớm, đúng ngoài không 
làm gì, trong khi chờ cuộc chơi chấm đứt, ta cho các em chin 
mmộtJliần, lần thử nhì bị sa thải. | 

29.— CÁO DI SĂN. 


Hai em được lựa : em 
làm cáo, em làm thỏ. Các em 
khác bọp lại từng toán 3 em. Ở 
mối toán, 2 em nắm tay nhan 
quây thành hang, em thứ 3 đứng 
trong hang. LẺ dỉ nhiên có một 
thỏ không hang. 





— 


Nghe hiệu lệnh, cáo rượt bắt thỏ, Thỏ chạy và đến núp 
vào hang, hang nào cũng được. Lập tức thỏ sñ ở hang ấy phải 
chay đề kiếm một hang khắc Ân mình. 


Thỏ nào bị bắt sẽ thành cáo. 


hông nên đề những em làm hang đứng yên hoài. Phải 


XI 


tùy theo đũa thần quay chậm hay nhanh : đũa thần dừng lại, 


tháy đôi đề tất cả đều được chay. 
30._ THẦY PHÙ THỦY, 


lbay phù thuỷ đứng vào giữa 








một vòng tròn các em. Khi thầy đưa 
chiếc đữa thần của thầy từ trên xuống _ 
đưới, các cm phải nhảy, thầy đưa 
chiếc đũa từ trải sang phải các em 
bước tôi buớc lui tại chỗ mình đứng, 


Chiếc đũa thần quav : các em đi theo 





vòng tròn, chậm hoặc nhanh hơn, 


tất cả đều ngừng bước. Và thình lình thầy phù thủy đánh rơi 
chiếc đũa, lấp tức phải tan vòng chạy trốn, vì thầy phủ thủy 
sẽ bắt (chỉ cham vào người ai, thì người ñv coi như bị bắt rồi). 

Nghe hiệu lệnh, các em vào chỗ cũ. Em nào bị bất đến 
đứng giữa vòng, cạnh thầy phù thủy. Những em này không 
được bắt ai, chỉ chạy, giữ các em khác cho thầy phù thủy bắt. 


Em nào còn lại sau hết, rất xứng đáng làm phù thủy. 


31.— CẢI THÚNG XINH XINH. 


Một em đúng giữa cầm 1 cái thủng đựng từ 12 đến 16 
qua bóng bằng giấy hay bằng vải, Em liệng bỏng ra tứ phía 


—mạ  .-. 


từng lrái mộ. Các em khác đứng rải rác trên sân, lượm bóng 
thật nhanh và liệng lại vào trong thủng. 
Nếu em ở giữa liêng hết được bóng, chỉ còn thúng không, 


củi dựa nhành thủng lên: thắng cuộc. 





82.— MUÔN HOA. 

Các em chia ra làm 2 toán, số người đều, đứng cách chừng 
10 thước đối diện nhau. 

Mỗi em sẽ lấy tên một giống hoa (thứ hoa nào bên này có 
li bên kia cũng phái có). 

Người điều khiền gọi tèn một giống hoa, 2 em lấy tên ấy ở 
mỗi bên chạy nhanh ra, chạm vào tay anh điều khiền, rồi chạy 
Iró vào hàng. Em nào chạm xong chạy về khu mình trước đem 


li một điềm thắng cho toán mình. 


Tùy theo số điềm hạn định là ; 10 bay 15 thì thắng cuộc. 


38._ DÍNH THỈ ĐỨT. 
Các em bất cặp thành 2, một lay nắm nhau, tay kia đề ở 
hòng, đứng rải rác trên sân, Hai em rượt bắt nhan, cháy len 


lỏi trong hàng. 
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Em chạy, muốn khỏi bị bắt, cầm láy lay của em khác trong 
cặp nào đó. Em không bị cầm tay trong cặp, lập lức phải bỏ 
chạy, nếu không sẽ bị bắt, 


Bhí em chạy bị bắt, thì sẽ rượt bắt lai em kia, 


34.— TÀU BAY ĐỊ THƠ. 


Theo một hình 
tròn lớn, về 
những vòng tròn 
nhỏ (làm hăng-ga), 
Mỗi tàu bay lấy tên 
một thành phố 





mình dưa thơ. Môi 
œ0 làm một tàu 
bay đứng trong 
hng-ga của mình và chỉ trừ một chiếc làu (một em) không có 
liing-ga. 


Người diều khiền hô to tên hai thành phố. Hai máy bay 
Hảo mang (tên hai thành phố đó, ra khöi hãng-ga, giang ngang 
hai tay bay đôi chỗ cho nhau, Tầu bay không hăng gà thừa dịp 
này đề chiếm lấy một chỗ. Tầu bay mất chỗ sẽ đâu vào giữa và 
cuộc chơi tiếp tục, 


Ta có thê hô lên nhiều tên thành phố một lượt và, thỉnh 
thoàng lại phải thay đồi lại các thành phổ. 
38,— NGƯỜI HÓA ĐÁ. 


Chọn một bài hát ngắn, cho toàn thể các eni cùng hát, 
nhưng vừa hát vừa đi đi lại hài, khoa chân múa tay (dáng diệu 
từ do): 


".. 


T8 # . ậ 2° ” ˆ k ° . , . 

Khi nghe tiếng còi lệnh của người điều khiến, lập tức mọi 
người đều thôi hát và đứng ngay lại, giữ y nguyên đáng điệu tav 
chân Em nào chậm chấp đền coi nh có lỗi. bị loại. 


Hồi cứ thế tiếp tục cho đến khi nào chỉ còn một em không 


phạm lỗi. Em đó thắng cuộc và được các ban hoan hô. 


36.— CON HHỈ. 

Các em đứng nối đuôi nhau, thành từrg dày đài. Em dẫn 
đâu chay, nhảy, cúi xuống, bò, lò cò, giơ tay lên cao, v. v... 
Các em đi san phi làm đúng theo cứ động của em đi trước. Em 
nào bất chước sai, phải ra ngoài, và chay theo hai bèn đây, phá 
rối bằng cử chỉ, điệu bộ hay lời nói của mình, đề cho các bạn 
nhầm lẫn và ra ngoài với mình, Em: nào còn ở lại sau trót là 


khi tài nhất, sẽ ra đần đầu đàn, 


*ế NT 


88_ DẪN NGƯỜI MÙ ĐI. 


37.._ ĐI MÒ. 


BH mắt các em lai 

+ ^ L2 L1 % « 
và để các em: đứng rải 
rc trên sân, Người 


và .” ‹ .:.ẻ s 
diều khiến thôi còi đẻ 





các em nơhc Hểếng coi 
mà lẫn mô tìm đếu chế 


người ấy đứng 
gười ấy Ũ. 


Một cngười mù» (bịt mắt đứng giữa và cầm tay hai em hai 
bèn. Hai em này đất người mù đi đến một góc sân (có han định 
trước khi chơi) và đi quanh cơ cho người mít không nhận được 
địa thế. Rồi bỏ cho người mù đoán xem hiện mình đang ở tai 
chỗ nào, Khi tháo khăn bịt mắt ra... sẽ có nhiều kết quả thú vị, 


_— Ởi <- 
39 _ TRÒ CHƠI CƯỚP KHĂN. 


Các en: chia 


NA Hy và 
< tết Vu dữnu, 
444Ã4€4% 


khăn quàng. Mỗi bên điểm số. 





cách khoảng độ 
chừng 20 thước. 





Giữa đề một cải 


Trọng tài hô lén một số. Hai em mang số đó (mỗi hàng có 
1 em) lập tức chay vào giữa, cướp lấy khăn và chạy trở về hàng 
mình, không đề cho đối phương chạm phải mình. Mỗi bên có 
quyền bắt đối phương khi họ chạm tay vào khăn quảng. 

Bên nào cướp khăn mà không bị đối phương chạm phải 
người hoặc bắt được bên địch cướp khăn, sẽ được tỉnh một điềm. 


lên nào được 10 điềm trước, sẽ thắng. 


30.— CẮT ĐUÔI MÈO. 

Các em đứng thành vòng tròn, Chính giữa là «Mèo» bịt mắt 
đeo một khăn quảng đài ở sau lưng đuôi chấm đất, Trọng tài 
chỉ một em đẻ rình chụp đuôi mèo, làm sao không bị mèo 
bắt, Tư nhiên mèo sẽ chụp bắt kế phá mình, nếu nghc tiếng 
động ở sau. 

lm nào bị méo quảo, phải trổ về chỗ và trọng tài sẽ chỉ 
mọi em khác đề phí mèo nữa, Em nào lấy được khẩn quảng 


củi: BHIO SẼ Tầm mICO., 
31_— NÉM BÓNG GỌI TÊN. 


Các em đứng thành vòng tròn, Một cm ở giữa, liệng bóng tên 


trên khỏng rồi gọi tên 
một em Em bịgoidó 
nhuà¡ra bất lay bồng, 
dựng dễ rơi xuống 
đát. 1m nào dễ bóng 
.ơi xuống dất khòng 
+ kịp, phái phạt 
chuy miội vòng Và 
có VỆ thay em ném bóng. 





42._ TRUYỀN BỒNG THỊ. 

uc em đứng làm hai vòng ïn hệt nhau, khoáng người Họ 
¡1 người kia cũng đều nhau. Mỗi vòng có một quả bóng. 
¡ em ở mỗi vòng ném truyền bóng cho nhau. 


lén nào Iruyên được nhiều vòng nhất trong một thời gian 


ai trước, sẽ Hiẳng, 


Nếu bóng rơi xuống đất, có thề nhặt lên đẻ tiếp Lục. Nhưng 
à xa dệ bóng rơi phải chạy đi lượm bóng, về đứng chỗ cũ 
-+: mình rủả tiếp tục truyền bóng đi. 


43. BÓNG NHANH. 
Chia các em ra lim nhiều vòng, dộ 10 em một. Mỗi vòng 
có Ì quả bóng, hoặc một khăn quàng thất ki, 


Nghe hiệu lệnh, các em" truyền bóng cho nhau thật nhành 
vị bên nào truyền đã 10 vòng trước (số vòng ¡iLhơn nếu cúc 
cm nhố) mà bóng không rơi thì thắng cuộc, Vòng nào làm rớt 


long, bị loại, 


34.— BÓNG BAY. 


Các em đứng 
tHìiành vòng tròn, 
e1) nọ cách G411 
kia khoảng 2 hay 3 
thước, truyền bóng 
cho nhau, Một em 
đứng giữa tìm cách 
đón bắt quả bóng 


đang truyền qua lại, 


vn THẢ cằỉÝ 





Khi bắt được, cm" sẽ vào thay chỗ em vừa liệng quả bóng 


3 cùng và emi này sẽ vào giữa đề đón bóng. 


45. HÌNH NHÂN. 


Các em đứng thành vòng tròn cách khoang nhau độ 2 bước, 


truyền 1 quả bóng (hoặc 1 khăng quàng thất lại). Nếu em nào 


để bóng rơi thì phải đứng yên với giáng điệu khí đó và không 


dược truyền bóng nữa. 


Em nào ð ki sau hết, sẽ tưng, 


436 — BÀN TAY CÓ NHỰA. 


tác em đứng thành một vòng tròn lớn, bóng sẽ truyen từ 







ø 


Á 
ị 






) 


d 


em này dến em 
khác (truyền cho ái 
(rong vòng cũng 
: ` XS *®hÒ^ 

được, không cần liên 
tiếp). Em nào bắt bóng 
mà để rơi, phái quỷ 
xuống. Quỳ như thể 


6 04+. 


mà có bóng liệng tới, em bắt được, thì được đứng đậy. Nếu 
đề rơi nữa, phải ngồi xếp chân bằng tròn, ĐỀ rơi bóng lần 
thứ ba, phải co lại một tay, lần thứ tư, có hai tay và chết. 

Ai còn đứng lại sau tiếng còi hiệu, sẽ thắng. 

sm nào liệng bóng bày bạ, không đến chổ, sẽ bị xem như 
em bắt rơi bóng và phải quỳ, ngồi co-tav, v.v... — 








Muôn làn 0at các em, hoặc ldm hưng hat các cm trên đường 
%È, sa. niỘU. cuộc (lu ngoạn, Ea có thể tô chức những trô chơi 
sát địỤ. 

47.— BẮT TỦ. 

Vài em được cử ra làm tù, vượt nước và chạy trên trước. 
Vài phút sau, các cm khác rượt theo. 

Tù sẽ thắng, nếu dến một nơi nào nhất định, hay vượt qua 
quầng đường nào đó mà không bị bất kíp. Nhưng muốn cho có 
sự công bằng, ta nên buộc tù phải đi một khúc quanh hoặc cấm 
đỉ Ất qua một vùng nào, có hạn định cần thận. Như thế tá 


có được một cuộc rượt bất hào hứng. 





—_ 28 — 


38 — THỢ SĂN VỤNG VỀ. 


Một em đứng yên làm con mồi, các em kbác lẳng ra xa, ần 
núp đề tiến đần dần đến mồi. Em nào bi mồi thấy hoặc nhân 
biết sẽ bị loại khỏi cuộc siín. 


Sau một thời gian han định trước, hoặc theo một hiệu lẻnh, 
tất cả đứng dậy và em nào gần mồi nhất, sẽ thắng cuộc. 
39.— PHE NÀO THẲNG, 


Các em chia nhau làm 2 toán, ở cách nhau một khoảng xa 
và cùng đi tới một mục phiêu đã định trước, Toán nầy cố tránh 
toán kỉa cho khỏi trông thấy mình. 


thi một em trong toán thấy và nhận được một em trong 
toán kia, em gọi tên lên. Nếu lầm, em sẽ bị bắt. Nếu em gọi 
đúng, em kia sẽ bị bắt. 


Toán nào mà nhiều người lại gần được mục phiêu nhất : 
thắng cuộc. 





bế 





90._. MEO ! MEO. 


ác em ngồi thành vòng tròn, Một em được lựa làm mèo 
và bịt mất lại, Em tìm đầu gối của một em nào đó mà ngồi. 
Aong, em kêu lên: Meo ! Meo ! và en bị ngồi phi đáp Tai Mco ! 


m bịt mắt phải nói rõ tên em mà mình đang ngồi trên đầu 


Gòi. Trúng tên mình, em thay làm mòo, 


. 


51.— VƯỜN BÁCH THÚ. 


Thuật một chuyện hài hước, trong đó nhắc đến tên các con 
thú, Các em, mỗi lần nghe tên một con thí nào, thì bắt chước 
tiếng kêu của con thủ ấy và kêu to lên. 


59._. THUÚU KÊU 


Mỗi em lựa lấy tên một con thú. Người điều khiền lần lượt 
kêu tên mấy con thú, mỗi khi nghe tên thú nào, thì con thú ẤV 
phải trả lời bằng tiếng kêu của mình. 


88.— CHUỘT CỔNG. 

Các em đứng vòng tròn, khít nhau 
và bắt thăm đề tìm chú chuội. _ 

Chuột phải bắt cho được miếng gỗ 
nhỗỏ mà các em ở trong vòng đang truyền 
qua tay nhau, dấu sau lưng, Vì thế miếng 
dgô phải dấu cho thật kín kẻo chú 
chuột tròng thấy. 





Chuột đứng giữa vòng và đề ý : 
Khi chuột phống đoán là miếng gô đang ở !ay em nào, chỉ 
tay rồi đến bắt ngay. 


Nếu miếng gỗ đang ở một phía, mà chuột lại ngó một đàng, 
trong trường hợp này, các em phải cào vào miếng gỗ đề chö 
chuột nghe tiếng, mà quay lại tìm. 

Những em dấu gỗ phải truyền miếng gỗ thật nhanh cho 
em khác, mỗi khi chuột đề ý về hướng mình. 


Nếu chuột] chỉ đúng gỗ ở đâu, em đang cầm sẽ bị ra thể 
chỗ chuột, 


84__ LÔNG BAY. 


Tất cả ngôi chụm khít nhan 


7 
⁄ ÿ Ñ thành một vòng tròn. Liệng lên không 
| \ | 4 một lông tơ của gà bay chỉm, Các 





em phải thôi thế nào lông đó đừng 
rơi, em nào bị lông rơi phải, sẽ thua. 





“ng... 


858—-P@ÓNG TAY _ 2g — 
Tất cả đứng thành vòng tron, đưa bàn tay (đề úp)ra trước, 
Xọt em đứng giữa tìm cách đánh tay, Các em phải rút tay thật 


nhanh về ; nếu bị đánh ba lần thì bị loại. Em nào còn lại sau 


hết là thắng. 


868.— NỤ CƯỜI. 

Tất cả ngồi thành vòng tròn. Một em cười còn các em khác 
đều nghiêm mặt. Em cười chúm chim gởi nụ cười cho em khác 
bằng cách tay bụum miệng lấy nụ cười cửa mình mà Hiệng về 
phía em kia. 

Liệng xong, em phải nghiêm mặt lại ngay. Còn em nào lãnh 
nụ cười rồi, phải cười và lai gửi nụ cười cho em khác. 

Phải làm thật nhanh. 

Trong cuộc chợi, chỉ có em nảo lãnh nu cười mới có quyền 

cười. Các cm khác phải nghiêm mặt, nếu không sẽ bị loại, 


57.— CƯỜI DI. 


Các em bắt cặp thành hai, ngồi 










đối điện nhau, và làm thế nào cho em 


zZZ 
+. 
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ngồi trước mặt mình phải cười khi 
người điều khiên đếm đến 20. 






588.— NHẮY MẮT. 
Tắt cá ngồi thành vòng tròn. Sau mỗi em ngồi, có một em 
đứng, tay chip sau lưng. 


Chừa một chỗ trồng trong những em ngồi. 


—-S 


Em đứng sau chỏ trống ấy, sẽ nháy mắt, ra hiệu mời một 
cu đăng ngồi đến ngồi vào chỗ trống đó. Em này lập tức đứng 
dậy đề chạy đến ngồi vào chỗ trống kia, nhưng đừng đề cho em 
đứng sau lưng mình thấy kịp mà đề tay lên vai cần lại. Nếu 
không sẽ bị thua. 

Và đến phiên em đứng sau lại nháy mắt gọi người khác. 


59.— BỊ BÃO NGOÀI KHƠI. 


Đề ghế chung quanh thành một 
vòng tròn, quay mặt ra ngoài, Bao 
nhiêu em chơi thì bấy nhiên ghế, trừ 
một em đứng không có ghế, 


Người điều khiền hát một bản 
có ngân dài (đàn dương cầm họa 
theo, nến cô và các em,tay lên hông 
dè khôi chạm vào chế) bắt chước 





chiếc làu, đi lắc lư qua vòng. Khi 
người điều khiền dút tiếng hát, các em phải ngồi vào ghế, tự 
nhiên có một em đứng, vì thiếu một ghế, Em này phải hát 
với người điều khiền cho to thêm, _ 
._ lrò chơi cứ thế tiếp tuc, mỗi lần chơi xong, phải lấy bớt 

đi một ghế. _ 

60.— THIẾU CÁI GÌ. =< 

Đề một em nhàn xét và nhớ lấy tất cả những vật bầy biện 
trong phòng. Thời gian định là một phút, chẳng hạn. Xong, em 
ra ngoài, trong này dấu đi một vật ; em đó vào tìm xem vài gì 
đã bị dấu đi, Trong khi ấy thì các em khác đếm lớn tiếng từ 1 
đến 100. Quá số 100 mà em không nhận được vật đã dấu „ thay 
em khác. 


=..j.. 


G1.— HI HI.., HA HA.. 
Một em: phái ra ngoài phòng, 
HiHi.. beo 14:H:.. .. ở lrong, người điều khiền 
HANA... HAAcy, chọn một vật gì tùy ý, đề em 


ra ngoài sẽ tìm đoản. 
`7 Aong; cho em vào đề tình 
xem đó là vật gì. Khi em dến 


gần vật đã chọn, thì tất cả 





đồng reo : IH Hị..., Khi em đi xa vật đó tá, thì tất cả đồng reo : 
Ha.. lìa.... 

l2m nghe theo tiếng rco ấy nià đoán và tìm ra vật kia. lìni 
nào nói trúng sẽ thắne, Nếu sau một hàn định, không tìm 
được, sẽ bị thay thế, 


62._— TÌM KHO VÀNG. 


Tất cá đều ra ngoài, người điền khiển chọn một vật làm 
đích chơi. 

Các em vào, tìm vật ấy, lm nào lìm được đến báo nh với 
người điều khiên, rồi ngồi yên mọt nơi. 

lai em sau hết không tìm được, môi em bị (hua một điều. 
1rước khi chơi, chia các em ra làm hai toán. Trò chơi sẽ chấm 


dút khi một bèn thua 5 hay 10 điềm, 


68.—. CÚT BẮT. 






Trong khi một em vắng mặt, mấy cạn 
khác đôi chỗ ngồi cho nhậu, rồi một em 
đi trốn. 


lm vắng mặt rỡ vào, trong khi 


— sóc =m— 


người điều khiền đếm tới 10, em phải nói tên em nào trốn. Nếu 
em đoán được trước khi đếm xong, thì em trốn sẽ ra ngoài thế 
em. Nếu không, em trở ra ngoài, đề vào lai một lần nữa, 


®4_— TRÒ CHƠI KIM. 


Trên mặt bản, đề một số (nhiều, ít tùy theo tuôồi) vật hơi 
to mả các em đều biết rõ tên. Đề các em nhìn các vật ấy trong 
2 hay 3 phút, xong, bảo quav mặt ra ngọt, Rồi đậy các vật 
ñw Tai. 


^“. ~ ` ˆ `5 * =~ ` ~ + P 
Từng em sẽ kê lại ; trọng tài ghi những vạt em đã nhớ có 
trên bản, đề xem ai nhớ nhiều nhất, 


Chú ý : Trỏ chơi nàu rất tốt đề rên "Hryến trí nhớ cửa trẻ 
Nếu chơi thường, ta có thề đề đồ bật nhiều mà nhỏ đần, hoặc đề 
thời gian ngĩn hơn, hoặc Íq xcn ào đâu một trô choi khúc, 
trước khi cho kề lại. 


658 _— KIỀM SOÁT, 


Các em sắp thành hai hàng nrơang 
quay mặt vào nhau, mỗi em nhìn rất 
kỹ em đứng đối điện với trình (quần, 
ño, tóc, giầy). 


Nghe hiệu còi, tất cẢ quay lưng 
lại nhau và sửa đôi trong mình vài 





chỗ. Hai bên lại quay mặt vào nhau. 
Khi nghe hiệu còi thứ nhì, mỗi em phải nói sự thay đồi trên 
người em đứng trước mặt, 


—_ 8... 


66.-- TÌM PHƯƠNG HƯỚNG. 


Ta đặt tên bốn góc trong phòng : Đông, Tây, Nam, Bắc 
v.v... Nghe mònh lệnh, các em phải quay mặt về phía hướng đỏ, 
Ai nhầm phái ngồi xuống. 

Tạ có thể làm cuộc chơi khó thêm bằng cách thêm tên : 
Đong-Nam, Đông-Bắc, Tây-Nam, v, v... 


67.— CHONG CHÓNG. 

(Ghi trước Ở tong phòng 
bốn phương : Bắc, Nam, Đồng, 
láyv. Nhi người chỉ huv hô 


` 


đê Bác » TKẤIL ca đều quay về 





ằ« Nam12, mm hồ ; cĐòong» thì 


`" r1^^ 
(0V VỀ & lây »›, 


lầm nào nhầm, phải ra ngoài, Sẽ có rất nhiều em bị loại. 
68.— MÚI TÔI. 


l.àm vòng tròn, một em ở giữa gọi một em khác, chỉ chân 
mình và bảo ; «Mãi tỏi». Em bị gọi phải chỉ mũi mình và trả 
lài liên : « Chân tôi », Nếu em nhầm, phải vào giữa thế chỗ. 


Trò chơi tiếp tục, lầm này lại gọi em khác chỉ cằni mình và 


báo : cay tôi ». Em kia phải chỉ tay đề trả lời «Cằu tôi» V: V... 


69._. TRỜI, ĐẤT, BIỀN. 

lìm ngồi giữa vòng, liêng quả bóng cho một em và hô; 
cT rồi», hoặc «Đất », hoặc «Biên » tùy ý, Em nhận bóng, truyền 
trà lại và nói lên một côn chìm, một con vật hay một con cá, 


_—_ 84 — 


tùy theo trường hợp gọi trời, đất, biền. Thí dụ : em ngồi giữa 
hô : «Trời» thì em trả lai phải hô : Phượng Hoàng v. v.., 


_ Âi nhận và truyền bóng ba lần không nhầm, sẽ được vào 
thay thế ngồi giữa. . 





70.— CHIẾM NHÀ. 


Làm mội vòng rộng có đề ghế hay thùng gỗ v.v... Đề cạo 
vừa tầm ngồi được. Ở giữa vòng có † em đứng. 

Trên mỗi vật đều CỎÓ HỘI em ngồi. Nghe hiệu CÒI, các em 
lừa dịp đề thay đồi chỗ ngồi cho nhau, theo chiều phải hay 
trải đã chỉ định. Em ở giữa tìm cách đề cướp một chỗ ngời. 


Em nào bị cướp mất chỗ sẽ vào gia, 


71.— TÔI BẢO. 


Tất cả đứng thành một hàng dọc, quay 
mặt vào một em đứng trước, chỉ huv : « Tôi 
bảo » : tay lên hông; «Tôi bảo» : tav lên vai, 
v.v... Các em phải vâng lời, nếu không bị ra 
ngoài hàng,  ~ 





— si}: h— 


Các em sẽ không làm theo, nếu không nghe thấy nói câu 
cTòi bảo» mà chỉ có «Tay lên hông». cTay lên xai thôi». Trong 
trường hợp đó, phải giữ vên tư-thẺ mình đứng trước. 


Khi em nào không làm v theo mệnh lệnh định trước hoặc 
lạm theo những mệnh lệnh hô sai (không có câu « Tôi bảo ») 


sẽ bị loại, Em ở lai sau hết, thắng cuộc và ra chỉ huy. 


79._— ÔNG VUA IM LẶNG. 


cÔng vua im lặng » ngồi giữa vòng, bịt mẮC Người điều 
khiên chỉ các em lần lượt làm Tông Trưởng của Vua, Tông 
Trưởng nào, khi đi vào ngồi canh vua, mà đề vua nghe tiếng 
động, chỉ đúng về hướng đang đi đến, sẽ về ngồi chỗ cũ. Khi 
nào có 2em ngồi được hai hên canh, mà vua không bay biết 
sẽ được tôn làm Tông trưởng. Vua sẽ thoái vị và tìm người kế 


vị, Cuộc chơi tiếp tục. 


78._ MẸ TÔI ĐI CHỢ. 


Đứng thành vòng tròn, Người chỉ huy nói ; «Mẹ tôi đi chợ» 
mua cây quat (EU cả phe phầy tay như quat) ; Í cối xay caÍé, 
(tay trái xây vòng) ; một con lừa (gục gặc đầu : ngửng đầu 
lên, xuống); một võng (nhún đi nhún lại từ trước ra sau, từ sau 
ra trước) ; một đồnghồ (kêu cú.cu), v.v... _ 


74.—- KHÔNG «PHẢI», KHÔNG « KHÔNG ». 


Người chỉ huy hỏi từng em, những câu hỏi khác nhau. Các 
em phải trả lời, nhưng khi trả lời, các em phải tránh đùng 


tới hai tiếng « phải » 
Yà « không » 

Âi nhầm sẽ bị 
phạt chạy hay bò một 
vòng. 


4 












,` 
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718.— SÔNG NGÂN. 

Bắt cặp hai em một, mỗi cặp lựa một tiếng kêu riêng biệt : 
chó sủa, cọp gầm, mèo kêu, gà gáy, dẻ be-he, v. v... Một củi 
trong mỗi cặp bị bịt mắt và đi qua một bên. Khi nghe còi lệnh, 
các em kêu tiếng đã chọn đề các em bịt mắt đi tìm. Sao cho 
đúng cặp. 


76._. NHÀ BƯU ĐIỆN LƯU BỘNG. 


Các em đứng vòng tròn, mỗi em lựa tên một thành phố, và 
nói cho ông phát thơ biết đề ông lập thành danh sách, 


Một em dứng 
giữa. Ông phái 
thơ hô lên tèn 
hai thành phố. 
Hai em bị gọi 





phải đồi chỗ 
cho nhau, trong khi em ở giữa dành lấy một chỗ. Nếu dành: 
được, em nào không chỗ sẽ ra giữa. 


— J/ — 


Xluốn cuộc chơi thèm hào hứng, mỗi eần lựa cho mình một 
loại như thư, gói đồ, điện tín. Muốn thay đồi chỗ, thư phải đi; 
gói : nhày lò cò ; điện tín : chạy. 


717.— BỨC ĐIỆN TÍN. 


Hai hàng ngồi đối diện, người điều khiền nói cho 2 em ngồi 
đầu nghe một tín mật, Các em mỗi hàng lần lượt truyền tín kín ấy 
cho anh em trong hàng. Em sau cùng của mỗi hàng, phải đọc 
linấy lại cho người điều khiền nghe, không được sai chữ nào. 


Hằng nào báo tín đúng nhất sẽ thắng cuộc. 


28.— THUẬT TRUYỆN CÓ SỐ, 


(các toán ngồi nghe kế lại một truyện, trong đó nói đi nói 
lại rất nhiều số. Mỗi lân nghe một con số, các em phải họp Hiền 
nhau, từng toán :2, 3, 4, tùy theo số vừa nói, Toán nào có 
nhiều em quá số đó, hoặc ít hơn sẽ bị loại. 


Thời gian đề họp thành từng toán do người điều khiền đến 
đèn 5 là cùng. 


79.— TRÒ CHƠI NỔI CHỮ, 


(ác em chía ra ngồi làm 2 vòng tròn. Môi vòng có một em 
dựng giữa, vừa Hệng quả bóng cho em khác vừa hò lèn một vần, 
thí dụ ¡ chủ. Em này nối theo vần đó cho thành nghĩa và liệng 
quả bóng cho em khác, thí dụ : chúng. Em này lại hò lên một 
vần khác v.v... ai nhầm, quên, hoặc ngập ngừng lân, sẽ bị điềm 
thua. 


— QC — 


Trong một bạn nhất định, bên nào ít bị thua sẽ được cuôe, 

Muốn cho cuộc chơi thêm phần khó hơn, ta bắt mỗi em phải 
hò tiếp theo số thử tự sau khi nối đuôi được. Thị dụ : chi-ên 1, 
chú-nơ 2, ba-y 3, v.v... Toán nào đến 10 trước sẽ thắng Alôi lần 
cm nảo ngập ngừng, bị lỗi, phải trừ đi 2 điềm, 


80._ THÚ TRĂM CHÂN. 


(ác em ngồi thành một vòng tròn, chan đuối và chụm vao 
nhau thành MỘC chồng ở 
giữa. Một em đứng ngoài, chỉ 
một bàn chân và bão tHÔI em 


khác trong vòng nói xem là 


Á— “SX, 
`" Vui ý 


12 chân của ai; sau một han 


TT 5 đ/1` 


`". le định là, một phút chẳng han, 


W1 Tờ 





HIẾN em sau này nhầm sểra ngoài ; nếu trúng thì thay em đang 
đứng ngoài đề chỉ lại, 


81._ DỌN NHÀ THỊ. 


Các em chia làm hai toán, số Hgười bằng nhau và đừng 
mỗi toán thành một hàng dọc, trước một mức khỏi hành, Cách 
mức này chừng 30 thước, trước mặt mỗi toán có vẽ đưới đất 2 
Cấi vòng song hàng nhau và một trong hai cái vòng ñY, để mỏi 
cuc đá. 


Khi có còi lệnh của người điều khiền, đấu thủ thứ nhựi 
của mỗi toản vội chạy lên chỗ hai cái vòng, nhặt cục đả ở vòng 
này hbö sang vòng kỉa, rồi trở về mức khởi hành. Đến nơi thì 
người thứ hai lại chạy lên lãm như người thứ nhất v.v... Toán 


nào đọn nhà nhanh hon (hết đấu thứ trrước) sẽ thắng cuộc, 


89__ CHUÔNG REO. 


Đứng thành vòng tròn ; trong vòng hai em bịt mắt; một em có 
chuông nhỏ, còi hoặc mổ. Em kia nghe 
và đò theo tiếng chuông, còi, mổ hoặc 
bước chân đi đề chụp bắt. Phải rung 
chuông từng chập chứ không được 


lặnơ thỉnh lâu, 


Khi em bắt được chuông, lấy 





` -~"* hb YÔ LẤ “ “ 
chuông đấu đi đề cm kia đi tìm chuông. 
Nếu không tìm được là thua cuộc. 


83. _— BÀN TÃAY NÓNG. 


Các cm đứng thành vòng tròn; ở giữa có rmoột em: củi 
xuống, mội tay bịt mắt, một tay giơ ngửa đề trên lìng. 

Người điều thiên chỉ các cm: lần Tượt ra đánh khẽ 3 lần 
vào tay em đứng giữa, Đến lần thứ 3, em đứng giữa quay lai 


rượt bắt, trước khi em này về chỗ mình. 


l3m nào bị bất sẽ ra thế đứng giữa. Nếu không, em đứng 
giữa phải vào trở lại và trò chơi tiếp tục. 


8434_. QUÁ BÓNG HUYÊỀN BÍ. 


Một quả bóng nhỏ chuyền tay các em đứng vòng tròn: Xiột 
em đứng ngoài, đĩav lưng lại vòng, 


`#® ˆ..o^ » + *.ˆ . ` 
Nghe còi hiệu, em quay mặt lại thiệt nhanh đề tìm xem ai 
đang giữ quá bóng huyền bị. Cũng theo '!iếng còi, các cm 


— đÙ — 


trong vòng giữ bóng lại, và dấu di. ai dấu bóng khoanh tay, 
Các em khác, làm như mình đúng giữ bóng, cũng khoanh tiìy 
như vày. 


Nếu em đứng ngoài tìm được bóng, thì ngồi chỗ em vừa 
bị khám phá ; nếu không, sau một bạn định, em phải ra ngoài 
vòng và trò chơi tiếp tục. 


85.— HAI THÁI Cực. 


Cha ra từng cặp hai 
người mội, đứng đối diện 
nhau, người này làm cử 
động gì thì người kia làm 
trái lại (không ai được nói) 
người này ngồi, thì người 
lía đứng đậy ; người này 
cất mũ thì người kia đội mũ 
lên. Nếu chậu: bị loại và 





thua cuộc. 


86G.-- AI ĐẤY. 


Chia làm hai loán, mỗi toán chọn những biệt liệu đặt cho 
nguời của toán mình, mà đừng đề cho toán kỉa biết. Toán 
trưởng loán A nắm quả bóng con, hồi : Ai đấy » 2 Toán 
trưởng toán l3 chỉ nói một biệt hiệu đã chọn cho một người 
trong toán mình. Trưởng toán À lấy quả bóng ném trúng người 
anh đoán là mang biệt hiệu ấy. 


Nếu biệt hiệu kia chính là của người ấy, thì người ấy phái 
kẻu : « chết rồi » và dưa quả bóng trả lại cho người ném mình. 


—= 17). 


Nếu không đúng, thì người ấy giữ quả bóng ném cho một người 
bên địch sau khi hỏi : « Ai đấy». Những người mà biệt hiệu đã 
bị tiết lộ phải ra ngoài. Toán nào bị chết hết trước là thua. 


87.— ĐUỒI BẮT SÓC, 


Hai người đều bịt mắt, đứng 
hai đầu bàn. Một người làm con 
sóc, ruột người đuôi, bất. Hai 
người đền phải để tay vào bàn. 
Toán trưởng ra lệnh, người đi 
bít phải đuôi theo bất cho được 





con sóc, Nến người làm sóc hị hit 
trước bai phút đồng hồ, là thua cuộc, 


88. _— NGƯỜI SOÁT VÉ XE LỬA. 


Một. người, soát vẻ và 10 hành khách. Mỗi bành khách đi 
ngang qua trước mặt người soát vẻ và nói : « Tôi muốn ma 
một vé đị... Định Tường, Cần Thơ, Tây Ninh, v.v... (Mỗi 


người đi một tỉnh). 


Šau đó, họ đổi lộn thứ tự và hành khách lại chen chúc. nhau 
đến trước mặt người soát vé. Người này phải chỉ từng người 
và bảo : (Vé cửa òng đi long An, bay đi Kiến Hòa !..) Nếu 


nói đúng tính của người fv, thì tính f điềm. Nếu nói chậm 
thì không có điểm nào, Nếu nói sai thì trừ một điềm. 


89._. GẬY MỨC 


Iứng thành một vòng trôn,lay cầm tay thật chặt, Giữa vòng 


koc 2Ó VI ĐỂ: c2: 


có 3 cây gày dựng thành bó chụm 
lại. Mỗi người cố kéo thế nào 
cho những người khác phải đụng 
vào bó. gậy. 


Những em nào dụng phải 
gày, hay buông tay ra thì phải 
bố cuộc. Hai em cuối cùng còn 
lại, thắng cuộc. 

899 — NGƯỜI BI SĂN, CON CHIM SẺ VÀ CON ONG. 

Đứng thành vòng tròn, cầm lấy tay nhau : 3 người làn: ké 
đi sắn, chim sể và con ong, đuồi bắt nhau, Người đi săn 
đuôi chim sẻ, nhưng sợ ong 
đối ; ong đốt người đi săn Ìai sợ 
chim sẻ ăn thịt, chim sẻ ăn ong, 
nhưng sợ người đi săn bắu, Ba” 
người có quyền đuồi bắt nhau 
từ trong ra ngoài vòng. Bao giờ 
một người bị, bắt thì chọn ba 
en khác vào thay thế và cuộc- vui tiếp tục. Trò chơi này làn: 
nầy nở sự chú ý và quyết định nhanh chóng. 


91.—. CON ĐỆ., 








Một enr làm dè, bị buộc 
ngàng thất lung vào gốc 
cây. Cúc em khác cố làm: 
sao xò được vào gốc cây 
Mà đè không chan vào. 
mình được, Nếu dẻ cham 
phải, thị ra làm đê thay thế, 
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99. — TRÍ NHỚ. 


ạt trên bàn hai cải hộp, một cái lhông có gì, cải thứ hai 
dựng 6 đồ vật như ; còi, phắn, viết máy... Người diều khiền 
cuộc chơi, thong thả lấy ra từng vật, nói to tên vật đó, tay 
lở cao cho mọi người vừa trông thấy và nghe thấy rồi bỏ sang 
họp kia. 

Khi cả 6 đồ vài đã được thay hộp rồi, mỗi người dự cuộc 
phải nhớ lại và ghi lên mánh giấy lên các đồ vật đã tlrắy, 

— Nói trúng lèn mỗi vật trong hộp thì được 1 điềm, 


— Nói sài một tên thì bị trừ hai điền, 


98._ TẠI THÍNH. 


Ghọn ba người lạnh lẹ, bịt mắt họ lại, cho đứng ra bà góc. 
Người điều khiền cuộc chơi cố Ÿ làm rơi một vật bằng kim 
khí để cho cả bà người dự cuộc cùng nưhe liếng. Sau đó bảo 
họ tìm xem vài đó ở đâu. 


Vi thn được trước là thắng cuộc. 


94.— NGƯỜI ĐI SĂN BẮT BÓNG. 


Clủa ra hai toán đều nhan, giữa mội khoảng đất độ 10 
thước môi chiều, Trong giới hàn ấy, hai toản ném bóng vào 
nhàu, người phe này ném người phe kia, ai bị trúng bóng phải 
giai ngũ và ra ngoài lrận địa. Người bị ném có thể bắt lấy 
bóng ở trên không và ném lại, Nếu bóng rớt xuống đất rồi dội 
lên, ti không kề là trúng, Toán nào có hơn nửa số bị giải 
nựu, Lhì thua cuộc, Nếu bóng rơi ra ngoài vòng thì có thề nhặt 
được ném vào vònư và tiếp lục cuộc choi. 
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95._ CƯỚP MŨ. 


Hai toán đều nhau, đứng làm 2 hàng ngang, cách nhau độ 
20 thước. Ở chính giữa, đặt một hàng dài toàn mi. Một toán bao 
nhiêu người thì bấy nhiêu mũi. Mỗi toán đều điềm số Rhi người 


giảm cuộc gọi một số nào @%> >>>. 





thì mỗi bên đều có người 
số ấy, chạy ra cướp mũi 
đem về hãng mình, không 
đề cho địch chạm phải tay 


hay người. Nếu bị cham <®<e>=e-«e co. hÑ® 


thì phải bỏ mít lại mà trở về không. 


Ộ Ô l) ầ o e © 





Toán nào đem về được nhiều mũi thì thắng cuộc. Nếu bai 
bèn đến cùng một lúc, thì phải lừa địch mà cướp mũ. 


968._ TẤN CÔNG THÀNH TRÌ. 


Thành trì là một vòng tròn, đường bán kinh ba thước. Một 
toán gi thành trì đó. Một toán khác tấn công và cố chiếm cho 
được thành, Muốn thắng, toán tấn công phải xông pha vào chính 
gia vòng, đoạt cho được cái mũ ném ra ngoài vòng, nhưng 
làm sao cho các người giữ thành trì không cham được vào 
mình. Đề cham phải, quân tấn công bị loại. 


Trong một thời hạn là 10 phút, nếu khòng chiếm được 
thành thì phe giữ thành thắng cuộc, 


Đ97.__ TRÒ CHƠI BA BƯỚC. 


Một học sinh bịt mẤt. Cả lớp tần mát trên sân, trong mớội 
giới hạn quy định sẵn, rồi đứng vên và chỉ : 


__ S5 — 


aq/_— Có quyền (trong suốt cuộc chơi) đi ba bước mà thôi. 
| Bước đầu cho tay 
phải ra sau lưng, 
bước thử hai cho 
tay trải ra sau 
lưng bước thứ ba, 
khoanh cả hai tay 





ra trước ngực. 


b/— Có quyền ngồi xuụp xuống, tay không chạm đất. 
c/— Nếu bị người bịt mắt đi tìm quơ tay cham phải, thì 
ph: ra thay thế, 


98.— MẦY BI ĐẦU. 


Dưứng thành vòng tròn. trong có hai người bị bịt mắt, một 
người làm thầy, một người làm trò. 


Ong thày đi tìm học trò và vừa đi vừa gọi : «Trò ở đâu ® 
Trò vừa đi vừa trả lời : «Tôi 
œ đây» và phải luôn luôn đồi 
chỗ đề trảnh phải gặp thày. 

Nếu trò bị bắt, thì chọn 
hai người khác vào thay thể 
và, tiếp tục cuộc chơi. Phải T 
gø1ữ' không cho hai người lọt 


99. — RẾT NHIỀU CHÂN. 








(ác em chia thành từng toán, số người đều nhau, người nọ 
đứng sau người kia và người đứng sat ôm lấy ngang lưng người 
đứng trước, 


_-. Ai 


Các toán dự thi sẵn sàng trên mức khởi hành, em dứg dấu 
đặt một chân trên vạch. Cuối sân có vạch áiới đích», 

Nghe thấy còi lệnh, các toán cùng khởi hành. Toán nào 
đi tới đích trước mà không bị đứt quãng là thắng. 

100.— CÒI CỦA AI. 

Cả toán đứng thành vòng tròn. Xiột người đứng giữa vòng 
bịt mắt Cả vòng truyền tay nhau một cái cÔi và thôi cho dến 
khi người giám cuộc đưa tay lén ra hiệu, thì người đang cầm 
còi lúc ấy thôi lên 3 
tiếng thật to và rõ, rồi 
tất cả giữ im lặng đề 
cho người bị mát đến 
tìm xem người nào dà 
thôi 3 tiếng còi, Nếu tìm 
trúng thì được thay thể, 





101_— LÀM THEO ĐIỆU CÒI. 

Diing thành {1 hay nhiều hàng, cách nhau xa, Người giảm 
cuộc thôi một tiếng còi, tất cả dua tay lên cao, và ha xuống 
ngay, hai tiếng còi thì đứng in, 3 tiếng còi : nhảy tại chỗ, v.v. 
ai làm sai thì phải phạt chạy hay đứng ra ngoài hàng. 

109.— TRÒ CHƠI QUAN SÁT. 

Chia ra làm 2 toán, Toán 1 quan sát kỹ các vết giầy của 

(oán 2 rồi ra khỏi nhà. 

Một người (rong toán 2 

- chay trôn., loán Ì - phải 
s®* nhận xét và lìm chủ ra 


- ~* ` - 
nưười ây là ai. 
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108.— SĂN HƯƠU, 


Người giám cuộc làm hươu, Cả toán tẳn mát và nấp trốn 
chung quanh, Theo biệu còi, họ cố tiến đến gần hươu ¡nà 
không cho hươu tròng thấy, Nếu hươu thấy ai thì chỉ vào mặt 
và cho ra khỏi cuộc, Sau một thời hạn là bao nhiêu đã hạn định 


hút, ai ở gần hươu nhất, thì thắng cuốc. 
Ỉ B ' Ẻ 


1043__ TÔM CHẠY ĐUA, 


Các con tôm đứng thành hàng 
quay lưng lại phía đích, cúi người 
xuõng, lay cầm cỗ chân. Theo hiệu 
còi, chạy dâtlùi đến đích. Đừng đề 
dích xa quá 20 thước, 





108._- BÍ MẬT. 


Chia các em ra làm nhiều toán nhỏ. Mỗt toán cử một người 
làm đại biêu. Những đại biều này họp nhau lại cùng chỉ định 
một vật gì đó. Thí-dụ : hòn bi. 


San đó, Đại biều toán Á sang toán 
Đại biều toán B sang toán € 
Đại biều toán C sang toán A, vv... 


Nghĩa là các đại biều phải tới những toán không phái là 
(oán của mình, 


khi đại biên tới, người trong các toán được chất vấn đề 
tìm ra vật mà hội đồng đại biều đã chỉ định. 
Đại biều chỉ được trả lời bằng hai tiếng : có và khóng. 
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Thi dụ : 


Hỏi : Nö có đài không 2 

Trả lời : Không 

Hỏi t Nó có cứng không ? 

Trả lời ‹ Có 

Hỏi : Nó có tròn không ? 

Trả lời : Có 

Hỏi : Có phải trải đất không ? 
Trả lời : Không. 


1068__ NGƯỜI MÙ DI CHƠI, 


Vach một đường đi từ A đến B; ngoĩn ngoèo qua các 


chướng nưai vật đễ bị đồ như, khúc cây, ve chat, ghế, v.v... 


Đề một em đứng từ điềm A nhận định đường lối đến Ù, 
trong thời hạn độ 3 phút ; xong, bịt mắt em lại đề em lần mò 
tiến tới đích BH. _ 


Em nào qua được, hay chạm các vật Í{ Hìn nhất, trong khi 
tới đích, là thẳng cuộc. 





nh š 
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107._. ANH ĐẦU BẾP GIỎI. 


Các em ngồi vòng tròn, Một em ở giữa làm đầu bếp, sửa 
sonn đi chợ, 

Em lần lượt đến 
hỏi từng người 
một : anh gửi mua 
gi ? 

Mỗi em đền nói 
một thứ, tránh 
những thứ mw 





người trước đã 
đặn mưa rồi, 
lết lượt, em đầu bếp phải quay lại nhắc từ người số † trổ 


đi, là họ đã đặn mua những ơi. 


Gất lần lượt, Em nào nhớ dũng vàf và người gửi run 
nhiều nhất : thắng cuộc, 


108.— HỌC TRÒ HAY CHỮ. 


Dụng cu ; Nhiều sách hay bảo cñ và viết chì, tùy theo số 
en: dự cuộc. 


_ Phát cho mỗi cn' một cuốn sách, hay một tờ báo, một 
viết chì, _ 
— lÏạn đỉnh thời gian. Thí dụ : 5 phút. 
— Chỉ đính chữ A ching hạn (hoặc N,B,€ v,. X..} 


— Chỉ được đọc một mục nào, hav một trang sách thôi, 


— B5) — 


— Nghe hiệu còi, các em bắt đầu đọc +2 gach đít những 
chữ Á trong bài ấy. 


—Hết hạn 5 phút, còi ngừng, các em đối cho người bên 
cạnh đề chấm. 

— Mỗi chữ gạch đúng được một điềm, 

_—_ Mỗi chữ gạch nhầm hay bồ sót trừ 2 điều. 

— Em nào nhiều điềm nhất là thắng. 


109 — NHỮNG BỨC TƯỢNG. 


Kê 2 vạch ngang À và B cách nhau khá xa (khoảng 100 
hay 200 thước). 


Các em đứng ở vạch A sẽ phải tới vạch B. Sau tiếng còi dài, 
các em bắt đầu đi (hay chạy). 


Hễ nghe có tiếng còi ngắn : «tích», lập tức các em phải đứng 
lai, em nào nhúc nhích sẽ bị loại. 


Đứng im độ 2, 3 giây đồng hồ, khi có tiếng côi đài, các em 
lại tiếp tục tiến, và nhắc đi nhắc lại những hồi còi ngắn và dài 
như vậy cho tới B. 


Em nào tới đích trước nhất, mà không bị lôi là thắng. 


110.— ĐUỒI BẮT. 


2 toán người dự cuộc dứng thành 2 vòng, Í vòng trong và 
Í vòng ngoài, số người đều nhau. 


— QÍ .— 


— Theo lệnh còi, cả hai toán vừa đi vừa hát, bài hát do 
người điều khiền chỉ dịnh ; 2 vòng di ngược chiều nhan. 
— Đang vừa di vừa hát, khi nghe tiếng còi thứ 2, thì vòng 


ngoài phải chạy trốn mau, vòng tronơ đuôi hắt, 


— Sau tiếng còi thứ 3, người điều khiền xem số người bị 
bắt bào nhiều, rồi đồi vòng trong ra nưoài và cuộc chơi tiếp tục. 


Toán nào íL người bị bắt là thắng cuộc. 


111— ĐÔI CHỖ., 
Các em đứng thành vòng Tròn, một củi dũng giữa. Em nhận 


định thứ tự chỗ đứng của các bạn ở đường vòng, 


Sau kiếng còi, cmì ớ giữa tự 1š #ữ nát hoặc Hãy tay che mắt, 
Các cm trong vòng đôi chỗ cho nhau, 


Sau Thời gian hạn định, em ở giữa mớ mắt, Các em khác 
đừng mm. ni tìm xem ai đã đồi chỗ. 

lm phải nói thiệt đúng là cña này đã đồi chỗ cho ai 3 

2m nào bị gọi lên rước và đúng, phải vào thảy em Ở giữa, 


112.— THÍNH TẠI. 


Các cm ngồi thành một bọn, Một enn 
_ đứng trước cá bọn cách xa độ 3, 4 thước, 
mắt bịt kín 





Người điều khiền chỉ một em, lìn: này, 
Òz tùy thích : 

ỳ C⁄ _= — Nói một câu, 

— Bất chước tiếng vàt kèu, hoặc gáv hay hót. một Liếng 


chim, 


— 92 — 


Làm xong em ngöi thần nhiên. lắm bịt mất mổ mất ra và 
cố nhận định xem em nào vừa nói, kêu, gáy v. v... 
Bị chỉ đúng, em đỏ vào thav, đứng trước và trò chơi 


tiếp tục. 


113._— CHIẾN TRANH CÁ. 


Những người dự cuộc tấn mát trên sân, giá làm cá. Mỗi 
_hgười đeo trên ngực một mảnh giấy vuông, cạnh 15 phân, có 
viết ngược tên một thứ cá, nhưng viết sao đề người ta đọc được 


Thí đụ : UHT 


Những cá phải ghỉ lấv tên các cá khác mình đọc được, ai 


đọc trúng nhiều sẽ thẳng. 


114_— ANH BỒI CÀ-PHÊ. 

Chia ra 2 toán, mỗi toán độ 10 hav 15 người, sắp thành 
một hàng đọc. Người đứng đầu mang một cải 
khay, trên đề một chai nước và một cái ly đầy 
nước. Theo hiệu còi, 2 người đứng đầu, cùng đi 
đến đích, cách xa độ 10 thước, rồi trở về trao 
củi khay cho người số 2 và cứ như thể cho đến 


hết. Foán nào đi bết trước và khay vẫn nguyên. 





thì thẳng cuộc. Cấm lấy tav giữ chủ và ly, 


115._ CHẠY THỊ VỀ NGHỀ NGHIỆP. 


Chia ra làm 2 toán, đứng cách chau 30 hay 59 thước. Mỗi 


”=...... 


người của cả 2 toán phải chọn đều lấy 
1nghề : thợ mộc, thợ nề, thợ khóa, 
thợ rèn. Tơán B phải bịt mắt, Theo hiệu 
còi, toán Á chạy đến gần toán.B, rồi 
mỗi người đọc to lên nøhề mình đã 
chọn. 


Khi 2 người thọ mộc gặp: nhau 
thì người thợ mộc toán Á công người 
thợ mộc toán về hàng mình. Ai về 
trước thì thing cuộc, 





11G _. THỈNH TAI. 


Người dự cuộc đứng thành vòng tròn, Một người đứng giữa 
bịt mắt, hô to tên † con vật. Người điều khiền cuộc chơi lấy 
tav chỉ định 1 người đứng ở vòng, bắt chước tiếng kêu của con 
vật kia. Người bịt mất phải nhận ra người kêu tiếng vật ấy là ai, 
ỏi đúng tên, thì người này phải thay thế và cuộc chơi tiếp tục. 


117 — NGƯỜI BA CHÂN. 


Cặp 2 người một, chân mặt của người 
nàv cột vào chân trải của người kin, làm 
tiành người 3 chân. 

— Theo lệnh người điều khiền, những 
người 3 chân cửa cúc toán chav thí với 
nhan. xem ai chav mau. 





118.— ÔNG VƯỮA IM LẶNG, 


Một người ngồi giữa, bịt mắt làm vưa, 


Bầy tòi dửng chung quanh, cách vua chừng 5 thước ; họ 
cố tình rón rén lại gần vùa. 


Khi nhà vua nghe thấy tiếng động ở 
phỉa nào, chỉ tay về phiáa đó bắt kế định 
lại gần mình phải về chỗ cũ. 

Sau 10 phúi, kể nào sát gần vua nhất 
sẽ làm vua. 





119.— MANG VÁC. 

Chía những người tham giá cuộc chi ra làm 2loán À và B, 

toán Á điềm số người của mình “bằng số La-Mã :L,1H HH, 
h 

Toán B điềm số người của mình bằng số ÄA-Ràp ; 1, 2, 3, 
‡_ V.V,. 

Cả 2 toán đứng thành 2 hàng ngàng quay mật vào nàu, 
mỗi người cách nhau 3 thước, xếp đặt theo kiên sau đây : 

À =L2 HỊ ‡ V 0 VH 8 1X 10 

B — 1H 31Vð VE7 VI 9 X 

Trước mặt người số mộội của môi toán đều đề một bL cái 
nặng nhẹ tùy theo tuôi người chơi @, 10, 15 kí). 

Theo lệnh cöi, người số Í của toán Ä mang bì cát của mình 
trao cho người số HH và cứ thế cho đến người số X. Đồng thôi 
người số 1 của toán B cũng mang bì cát của nìình rao cho 
người số 2 và cứ thế cho đến người số 10. 


Toán nào trao cái hết trước là thắng cuộc. 





lL MAN 





NỈ 


¡2O -- ĐI QUA BẠI LỘ. 
Trên một sản rộng, vạch hai đường biên E và THÍ dài chừng 


2U thước làm hai bờ đường, và bờ nọ cách bờ kia 5 thước, 


— Những nguời dự cuộc chia ra làm hài toán, 1 toán đội 
nón làm xe cộ, một toán đề đầu trần làm khách bộ hành. 


— Bộ hành phải đi qua đường, từ đường biên Ì đến đường 
biên Hrồi quấy trở lại và phải tránh sao cho khối bí xe cộ 
đè phải. 


— Cúc xe thị raái rác chạy dọc trên đường, từ A đến D và 
từ C đến B rồi chạy trở lại, Nhớ rằng các xe không được đi 
ˆ g š.ả s : : - s ° cu +. ` &.« 
giải hi, mà chỉ được húc người đi cần mũi xe mà thôi. 

— Trong vòng 10 phút, ngừng cuộc chơi, đếm lại số bộ 


hành bị xe cán, rồi đôi toán bộ hành ra toán làng xe cô để 
Liếp túc cuộc chơi. _ 





I ma. -ốằẮ -ẮẰằcằ.. 
B5. ...Ắ. —- C 
—... `. 

I__—_—_—__—————_— `... ! 


—_ ]\ốL cuộc, toán nào có nhiều người bị xe cần là thun cuỘc- 


121.— TRÒ CHƠI CẤP CỬU. 


(Mục đích đề áp dụng cách thức sắn sóc ta nạn, cách gu tị? 
định mát lẹ, P.D...) 


Trò chơi này phải chơi ở nưoki rời. Một học sinh đi: 
làm kẻ bị nạn, bị nhiều vết thương (gầv chân, lay, quườn, 


`...) 


Cho một thời hạn là báo nhiên phút đo, đề một toán 
người phải sắn sÓC và mang người bị nạn đị đến trạm cứu 
thương. 


Người điều khiên sẽ cho : 
1/— điềm vẽ cách sắn SÓC. 


2/— điềm về cách mang vắc, 
“ .. n 
3/.— điềm về thời hạn, 


Toán nào nhiều điềm: sẽ thẳng cuộc. 


o9 _ ÉCH CHẠY TIẾP SỨC. 


CÁC toán, số người đều nhìu, đứng thành Í hàng đọc. 


— Để — 


— ghe hiệu còi, người số Í của các toán nhảy kiều ếch 
đến cái vạch ở cuối sân, rồi trở về sức khỏi hành, đi kiều 
người lùn (2 chân quy thấp như xuống tấn). 


— Về tới nơi, thì người số 2 khởi hành ; nh vậyv cho đến 
người trói, Toán nào về nhất là thắng cuộc, 


1238 _ BẮT CẬP. 


Đứng thành hái vòng tròn, trong và ngoài, rồi đi theo hai 
chiều ngược nhau, vừa đi vừa hát to. Ở giữa, một người làm đủ 


mọi vàn động và cả hai vòng phải 
bắt chước làm theo. Sau một tiếng 
còi, người đúng giữa và mọi nưười 
ở vòng trong phải chạy đến đi canh 
HỘI người ở vòng ngoài, Người 
chậm tìm chỗ, phải vào thay thế 
người đứng giữa và cuộc chợi Liếp 


liiC. 





124 _— TRÒ CHƠI THĂNG BẰNG. 


Món một cày gỗ đài và tròn (loại cột nhà) đặt xuống đất, 
+ toán lèn đứng ở trên cây đó (mỗi toán độ 5 hay 6 người) 
Ai đặt chàun xuống đất 
trong khi ca bọn xoay cột 
lăn đi bằng chân, thì thua 
cuộc. Cần nhất là phải chơi 
chân không, Những người 





còn sót lại trên cột gố thì 


thắng cuộc, 


195_—_ NÉM VÒNG. 


Mỗi toán cử 2 đấu thủ : Í người làm 
ngựa cồng, † người làm ky mã, tay cầm 
trái banh nhỏ bằng cao su. Ngựa có đánh 
số 1, 2, 3... cõng trên ky mã, đứng 
trước mức khởi hành. Cách mức này 
chừng 30 thước có dựng một cây cột 
cao từ 2th50 đến 3 thước, trên đầu 
buộc một cải vòng tròn, đường kính từ 
20 đến 30 phân. 





Một tiếng còi lệnh, ngựa số 1 phi thẳng đến trước cỏt đề 
ky mã phỏng trái banh vào vòng, rồi đến ngựa số 2, số 3, v. v.. 


Ghỉ nhớ : Phải phóng banh vào vòng lúc ngựa đang phi 


không được đừng lai mà phóng. 


196.__ KÉO DÂY. 


Mội sợi dày thừng đài độ 12 thước. Người chia làm 2 toán 
đề kéo co xem toán nào mạnh. Nắm chắc lấy sợ dây, nhưng 
đừng quấn vào tay hay vào mình đề tránh gẫy xương, trợt da, 
Ở giữa đây thừng, buộc Í cái nút và đưới đất cũng vạch một 
đường làm ranh giới, Khi toán nào kéo đến đường vạch và 


đẫm chân lên đấy là thua cuộc. 


197._— KÉO CO CHỮ THẬP. _ 
Lấy 2 sợi đây thừng dài 3 thước, buộc lại ở giữa thành 


— 0W... 


chỉ thập và đặt 
.~ˆ _. . 
xuống đất. Ơ cách 
môi đầu đây, ba 
bước, đặt một quả 
bóng, 4 người ngang 
sức kéo ở mỗi đầu 
đàyv, Ai đến nhặt 
được bóng thì thẳng 


CƯỚC, 


!28.— GẬY MỤC. 


Dựng thành một vòng tròn, tay cầm tay thật chắc ; giữa 
vòng có ba cây gày đựng thành bó, chụm đầu lại. Mỗi người cố 


kéo thể nào cho những người khác đụng vào làm đồ gậy. 


Những ai đụng phải gây, hay buông tay ra thì phải bố 


cuộc. Hai người cuối cùng còn lại, thắng cuộc. 


129._ XE LỬA. 





Mỗi toản 5 người, với ! khoảng đây f0 thước, cột lại làm 


thành đoàn xe lứa năm! toa. 


Các xe lửa đều đứng trên mức khởi hành. Khi có biệu lệnh, 


xe bất đầu chạy đua. Xe nào đến đích trước thì thắng cuộc. 


— 8Ò — 


180.— BUA MẶC ÁO QUẦN. 


Mỗi toán có 1 cải vaÌi, đựng một bộ 
quần ảo, 1 đôi giầy vúi. Nghe còi, người 
trong mỗi toán xách vali chạy quanh sân 
và cử mỗi tiếng còi lại thay áo, quần và 
giầy rồi chạy quanh sân một vòng nữa 





v với vali không. Ai đến trước, được cuộc. 


131.— CHĂN BÒ BẮT NGỰA, 

Chia ra 2 toán đều nhau, và đứng thành bai vòng tròn, 
một vòng trong, một vòng ngoài, 

Vòng trong là những người chăn bò. 

Vòng ngoài là ngựa của họ. 

Mỗi người chăn bò nhắm con ngựa của mình đứng ngay 


sau lưng mình. 


Khi có lệnh còi của người điều khiền, cả hai vòng người, 
theo vòng tròn, vừa đi vừa hát, nhưng vòng nọ đi ngược 
chiều với vòng kia. 


Tiếng còi lệnh thử hai, ngựa bút ra chạy. 
Người chăn bò đuồi, bắt ngựa của mình lại. 


Sau đỏ 3 hay 5 phút, người điều khiền lại thôi còi và kiên 
điềm xem : 


q/ Ngựa bị bắt lại nhiều là bên chăn bò thắng. 


——. ti - - 


b/ Ngựa bị bất bại íL là bêu nưựa thẳng, 
182.— NHÀ TOÁN HỌC CHẠY THỊ. 


Trước khi chạy đua, cho cá đoàn 1 
bài toán đề nhầm và làm trước khi đến 


đích. Ai đến địch trước và làm trúng 





oán thì được, 


183.— SÂU DÓM CHẠY ĐUA. 


Chia ra từng toán từ 5 đến 6 người, người dứng sau nắm 
lấy thắt lưng người Irước. Theo hiệu còi, các loán chay thí mà 
không được rời nhau ra, Toán nào đến trước thì thắng cuộc. 


134.— CHẠY DUA NGẠC NHIÊN. 

Chia ra từng toán 5 người. Mỗi người có một bao thơ. Khi 
khởi hành, số 1 chạy đến nhận bao thơ ở số 2, mố ra xem: và 
làm theo đúng như trong bao thơ đã đặn. Thí dụ : Bò quanh 
sân, nhảy cò quanh sân, vác ghế lên vai, v,V,, xong số 2 phải 
đến số 3 nhận bao thơ, và cứ như thế đến số 5, thì số này phải 
chạy đến số 1 mà nhận. Khi tất cả ñõ zưười đều làm xong cả, 


(oán nào xong trước, thắng cuộc, 


185.— NGƯỜI HỌC SINH THÁO VÁẤT. 


Mỗi người phải chạy một vòng quanh sân, Cử cách chừng 


10 thước lại có một vòng dựng cao độ 55 phân và phải chúi 


—.... 


người qua đấy. Ai làm đồ một vòng, phải chờ cho người 


bò sau đi qua 


vòng của mình 
rồi mởi được ê QQ 
hò tiếp tục, Ái 
đến trước thì 


thẳng cuộc. 


136__ BÒ ĐUA. 


Gác toán xếp Í hàng đọc, đứng vào mức khói hành. Theo 


lệnh còi, người đầu phải bò suốt đọc sân cho đến 1 cây cờ cm 


cách đây độ 
10 thước rồi 
bò trở lại, 
đề - người 


'~ thứ hai tiếp 


tục, cho đến 





người trót, Toán nào hết người trước thì thắng cuộc. 
!87._ KÉO XE BÒ 


Từng cặp 2 người, Í người làm 
xe và 1 người đầy xe, bằng cách cầm 
2 chân người làm xe. Người này đi 


bằng tay. 





Theo lệnh còi, xe chay thị xem 


xe nào nhanh, 


=5 


288_ HY MÃ VÀ CHIẾN MÃ. 


Hai toán, môi toán có 5 người làm ngựa và Í người làm ky 
mã, đứng cách địch 10 thước. Con ngựa đầu chở người ky-mi 
chay † vòng rồi trở về trao ky.mã cho con ngựa thứ hai ; người 
ky-mäã sang ngựa mà không được đặt chân xuống đất, rồi 
cứ như thể tiếp tục co đến con ngựa thứ 5. Ai đến trước thì cä 
toán ấy thắng cuộc. Người ky mã nào đặt chân xuống đất thì củ 


toán ấv bị loại, 


139.-- HAI NGHỀ NGHIỆP, 


Cả bai toán đứng Hiành hàng ngang quay lưng vào nhau, 
Trước mỗi hàng, vạch một con đường địch, cách độ 10 thước, 
Xong, người điền khiên cho biết một hàng là thợ nề, một hàng 
là Hiợ mộc, Khi hồ «thợ nề» thì cả toán nề phải chay trốn thoát, 
Nếu đề bên thợ mộc bắt được, trước khi đến đích, thì bên địch 


thing một điểm, 


Gọi bất cứ toán nào, không cần theo tứ tr. 


110._— ĐEN, TRẲNG. 


Hai toàn chia ra hai hàng ngàng, điền: số và đứng quay 


—. (h - - 


b/ Ngựa bị bắt hại íLlà bếu aưựa thẳng, 
182.— NHÀ TOÁN HỌC CHẠY THỊ. 


Trước khi chạy dua, cho cả đoàn 1 
bài toán đề nhầm và làm trước khi đến 


đích. Ai đến địch trước và làm trúng 





oán thì được, 


183.— SÂU DÓM CHẠY ĐUA. 


Chia ra từng toán từ 5 đến 6 người, người dứng sau nắm 
lấy thắt lưng người Irước. Theo hiệu còi, các loán chay thí mà 
không được rời nhau ra, Toán nào đến trước thì thắng cuộc. 


134.— CHẠY DUA NGẠC NHIÊN. 

Chia ra từng toán 5 người. Mỗi người có một bao thơ. Khi 
khởi hành, số 1 chạy đến nhận bao thơ ở số 3, mố ra xem và 
làm theo đúng như trong bao thơ đã đặn. Thí dụ : Bò quanh 
sân, nhảy cò quanh sân, vác ghế lên vai, v,V,,. xong số 2 phải 
đến số 3 nhận bao thơ, và cứ như thể đến số 5, thì số này phải 
chạy đến số 1 mà nhận, Khi tất cả 5ä zưười đều làm xong cả, 


(oán nào xong trước, thắng cuộc. 


135.— NGƯỜI HỌC SINH THÁO VÁT. 


Mỗi người phải chạy một vòng quanh sân. Cứ cách chừng 


10 thước lại cỏ một vòng dựng cao dộ 55 phân và phải chui 


=.... 


142 _ KY MÃ KÉO GIÂY. 


Trò chơi này, như 
trỏ chơi kéo co thường, 
nhưng mỗi Toán phải 
gồm có ngựa và ky 


mít, Chỉnh những người 





kv mã này kéo co. 


133._ CHẠY TIẾP SỨC. 

Người dự cuộc chia ra làm 1, 2 bay 3 toán, số người đều 
nhau, đứng thành vòng tròn và điềm số người mỗi toán từ †1, 
2,3, cho đến hết, Giữa vòng đề † cục đá. 

— Theo lệnh còi, người số 1 lượm lấy cục đá ra ngoài vòng 
theo chiều tay mu, chạy một vòng rồi trao cho người số 2, rồi 
số 3, v.v... 


— Người sau trót chạy về, nhầy vào gifa vòng, giơ tay lên. 


- 


Toán nào có người về trước là thắng cuộc. 


134.— ĐƯỜNG HẦM. 

Đứng thành một bàng đọc, chân đang ra. 

Theo hiệu còi, người đứng đầu làm xe lửa chui qua đưới 
chân các người đứng sau, cho đến cuối hàng, rồi đến người thứ 
hai bò tiếp tục chui qua, Toán nào bò xong trước nhất, thì thẳng 
cuộc, nhưng phải nhớ là người này bò cho đến cuối hàng đã, 


người kỉin mới được bắt đầu bò, 


..Ắ.ồ... 


148.— KY-MÃ CHẠY ĐUA. 


Người dự cuộc đứng thành 2 vòng : lrong 
và ngoài, Theo hiệu còi, người đứng sau cưỡi 
lên lưng người đứng trước. Theo hiệu còi thứ 
hai, thì ky-mã nhảy xuống hết, chạy theo bên 
phải quanh một vòng, cho đến chỗ nưựa của 
mình và nhây lên lại. Ai nhảy lên trước, thẳng 





Cuộc, 


146.— NGƯỜI BỊ THEO DÖI, 


v lất cả đứng vòng tròn, giữa vòng 
\ ° , * v° 

\ đặt một mảnh bìa củng làm lá chắn và 

một trái banh, Một người được chỉ 


định cầm lấy bìa cứng, các người khác 


147.— BA CHƯỚNG NGẠI VẬT. 






nhặt bóng ném người cầm mảnh bìa. 
Người này phải đỡ bóng bằng miếng 
bìa. Nếu đề chạm phải người thì bị loại 
đề người ném trúng thay thế. 





Chia ra 2 toán, Mỗi toán cắt ra 3 người làm chướng ngai 
vật, đứng cách nhau mỗi người 3 thước. Người đầu, củi khom 
lưng, người sau, đứng giang ngang tay, người thứ 3 đứng dạng 
chân, chắp tay sau lưng. 


“G7 s2 


Theo hiện còi, người đứng đầu chạy đến nhảy qua lưng 
chưởng ngài vật thứ nhất, chạy q anh 
người dũng giang tây và bò qua chân 
người đứng giang chân, rồi chay về chỗ 
cũ của mình đập vào vai người thử 2, 
Người này lại chạy như người trước và 
tiếp tục cho đến hết. Toán nào xong trước 


thì thắng cuộc. 





148... SĂN THỎ, 

Trong những người đực cuộc chơi, lũy 3 người làm thợ 
sẵn còn những người khác làm thô. 

— Thợ săn bịt mắt, đứng một đầu sân. 


— Mỗi thổ về một vòng tròn xuống đất, đường kinh 0,7ã 
làm hang của mình và đứng yên trong đố. 


— lheo còi lệnh, thợ săn Hầìn mò đi li, cố nai cô các 


chủ thỏ. 

— Muỗn tránh khỏi bị bắt, thố chỉ đước trảnh, né, cúi 
xuống bò sát đất v. v.... chứ không dược ra khôi hang, 

149,_ NGƯỜI THỢ SĂN. 


Những ngiyời dự cuộc nh đồi thành vòng lriỏn, tượng lrưng 
niột đàn Thổ. 


1 người đứng giữa làm thợ sẵn. 


EHjH Hiợ săn chỉ lay vào thỏ nào mà bắn 4 paa ø thị lập tức, 


—— ĐR — 
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thỏ đó phải vấy 2 tài (giơ hai bàn Eav nướng lại và ngọc ngu) 
hai thö nưồi hai bên con thô bị bắn, cũng phải vẫy tai, nhưng 
chỉ vẫy một cái tai bên phía thố bị hắn thôi. 

Thổ nào mắc lỗi Hiền bị loại. Thỏ nào còn ở lại sau cũng 


tà thing. 


150—, HÀNG RÀO YÊN TĨNH. 


lay chín. sau lưng, chân 


Chỉa ra làm hai toán đếu nhìn, { toán đứng hừng ngàng 
đạng rộng, chân người 
nọ cham vào chân người 


XÀÁL”0U l kỉa, mất bít kín, Toán kia 
tin cách lén qua hẳng rao 

⁄T \ người ấy, bít cứ chỗ nào, 
M nhưng tránh, đứng chạm 





phải hàng rào. Người 


hằng rào nghe ngỏng và 


đưa tay ra bắt, cấm không được khép chân vào. Trong một 
thời han, đồi lai và toán nào qua lọt được nhiều thì thẳng cuộc. 


151.— TRÒ CHƠI QUAN SÁT, 

Chia ra 2 toán, 1 toán quinn sát kỹ các giầy của toán 2 rồi ra 
khỏi phòng. Một người trong toán 2 lấy chăn trùm, chỉ đề lộ 
đôi giầy ra thôi. Xong, toán 2 chạy trốn, Toán Í phải nhận cho 


"... 


152._ ẲNH PHONG CẢNH, 


Tìm một tấm ảnh các thành 
phố, hay những đanh lam thắng 
canh trong nước, rồi che kỉn 
đòng chữ đưới đi, đưa cho mọi 
người xem và đoán là ở đâu ? 
Ai đoản đúng được nhiều, 





thíng cuộc, 


153.— NGƯỜI QUAN SÁT VIÊN. 

Cho † toán đi trước đề đặt một vài chướng ngai vật hay 
thêm một vài cái đặc điềm trên đường. 

15 phút sau, mọi người đi theo con đường đỏ và nhận xét 
xem trên đường đỏ cỏ gì lạ. Liên toán trưởng thu góp lại. Toán 


nào nhàn ra đây đủ bơn, thì thắng cuộc, 






(0PSGISS/ ùn Tiulil©xiffEtrsvgo-zgfr.PCì2 tảo) góiSBZ 
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!53._ QUAN SÁT DỌC ĐƯỜNG. 


Đưa ca đoàn đi theo một con đường, đề các Toán nhận 


— (0 -— 


xét lấy tất cä màu SẮC, cúc loại, cúc số của xe cộ chạy trên 
đường. Khi trở về khảo lại, Toán nào nói (rủng nhiều lạ 
thắng cuộc, 


158.— THÂY BÓI KÉO DÂY. 


Một người bịt mắt làm thầy bói, cầm dầu một dây đài độ 
ở hay 4 thước, buộc vào một quả 
bóng nhỏ. Người này ném lrúng 
ai, thì người ấy phải chạy đến cầm 
lấy sợi dây và nói : « thủy bói 
nhận ra ai đây không» ? Nếu thay bói 
đoán trúng lên của người nói đó thì 
thầy bói được thay thế, 





156.— NHÀ THÁM HIỀM ĐÁNH LỪA. 
Một đoàn Lhám hiểm di dọc theo một khu rừng núi, Thỉnh 
thoảng người trưởng đoàn đứng lại, và nói một câu về cây cô 


° : ta : ` »ạ Lệ + N _ˆ^ ng ` „# 
hoa lá, rừng núi, các đoàn viên phải ghỉ vào số xem câu nói 
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có dúng hay không ? nếu biết là sai mà không giải thích được 
thì được một điềm, giải thích dược thì được hai điềm, Nói sai 
thì không có diễm, 


Thí dụ : Người trưởng đoàn nói : 
qNhững lá cày rơi xuống đất lại mọc thành cây non» hoặc 


(khí nào cấy làng lay, đó là cây làm ra gió v..v,, 


157._ THỊ TÌM CÂY CỎ. 


Trong một thời hạn là 10 phút, ai nang veđược nhiều thứ 
lá cày hay hoa, nhiều màu sắc mà biết rõ được cả tên thì được 


cuộc, 


158.—. ĐEM LẠI ĐÂY. 


TY `... “ự ` ` Fã\ x # h% * ` r * * 
Người giảm cuộc hồ to : eöi cần dùng một dá mài dao, một 
tố 


khăn của môi đồ vật mà chó điển Ái được nhiều điềm thì 


lá cây bàng, mội là cày phượng, 
MỘC còn bướnn sống, một hoa 


hỏng, một trái thòng, v..v.. 





(ác người dự cuộc phải 





chạy dị tìm, Tùy theo sự khó 


thẳng cuộc. 


189.— CON MÈO KHỐN NẠN. 


Đứng thành vòng tròn, một người làm mèo bồ ổ g1ữa vòng 


xá ý; «Àlco, ÄMXlveo» 


n) Mèo có thể bò đến 
trước mặt bất cứ aï và kẻêu 
cMco Meos 3 Hìn, mi lần 


kêu thì người ấy phải vuôi 





ve mèo và nói «tội nghiệp 
nẻo chưa» ? 
b) At cười thì ph:ú thể tìm mèo. 


` Lá k .+ , `# ¬ „r8 
c) Mèeo cỏ thể nhấn nhỏ mặt mày, nhưng không được nói. 








!G0.._ SĂN THỎ. 


Chơi Irong rót khu rnưng nhỏ. Giới han định trước, † 
người đi trước làm thỏ, và mang một dẫu hiệu ơì đề đã nhận ; 
có thể đi lẻ tẻ hay đi chung với nhau, hoặc nấp vào một chỗ 
thật kín, fØ phút sau, cả bọn đi săn vào tìm. Xiôt con thỏ bị 


đến 2 người đi săn chạm phải, mới bị bắt, 


161 _— CHẠY XE HÀNG. 


(hơi trên đồng ròng, Hai hãng xe cạnh tranh nhau. Hãng 


nọ cổ chiếm lấy xe (người) và bến xe (cờ) của hãng kia. Jlai 
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hãng phản biệt nhàu ở sắc cờ màu đính ở vai, xanh và đồ 


chẳng hạn. 


Hãng xe đò cắm cờ đỗ ở À. 

Hãng xe xanh cắm cò xanh ở li. 

Và đặt chung quanh đấy 1 hay 2 người giử cò, 

Xong rồi, người giảm cuộc ra lệnh. 

Mỗi người phải cố chạy qua phe địch và chiếm lấy cờ hay 
là chiếm lấy dấu hiệu đính ở vai của các người bèn đối phương. 

Những ai ở trong vùng trung lập thì khôi bị lấy dấu hiệu. 


Nếu giật được cờ mà bị bất lại ngay bên đất địch, thì cờ ấy 
phải cắm trả lại ngay chỗ bị bắt. 


Hãng nào đem cờ địch về được trận địa mình hay bắt được 
tất cả xe dịch về, thì thắng cuộc. 
109. _ CHIẾN HẠM ĐỊCH. 


Chia sản ra làm hai trai À và , môi lrai vẻ vào CHỒI sảii 
một. bên, mội " tròn 2th,50 đường kính (a và b) trong 


đ® 
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đẻ 3 chiếc gậy và bèn kia thì đặt 2 nhà lao. Số người môi bèn 
tủy ý, Những muốn để điều khiên cuộc chơi, thì đề môi bên : 

ở chiến sĩ xung phong, 

3 thủ thành, 

2 tiên đạo, 

Mỗi toán chạy qua trại địch CƯỚP gày mang về trại mình 
nhưng tránh đừng đề quân dịch chạm vào người. Hễ bị chạm 
là bị bắt làm tù bình, gian trong lao, Toán Á bí giam ở lìo B 
và loán l bị giam ở lao À. 

Nếu lọt vào được vòng tròn dịch thì không bị bắt. Nhưng 
khi đem gạy trổ về trại mình mà bị bắt, thì phải trả gày lại và 
làm tủ bình, các Lù bình có thể được bạn đồng đội đến giải 
phóng. Một chiến sĩ lọt được vào lao địch, có thề ung dung 
trở về và giải phóng một người bạn tủ bình. 


loán nào chiếm được cả số gày thì thắng cuộc. 


168.— TRÒ CHƠI NGHIỆP BOÀN. 


Môi nghiệp đoàn, (toàn) đứng sau một dại diện, trên lẫn 
Á, B, đề đến dường A”, B°, làm việc, 


ẢÀ "—“ —ẽc. cố ẽ ốc... Ỷ 
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C©, D, I°, F. ở đỏ, đã có đốc còng, 

Thco lệnh: người đốc công, mỗi nghiệp đoàn lai trở về A, B 
và phải trình những kẻ đứng ở đọc đường, (3 chữ x) bắt cóc. 

Nghiệp đoàn nào về nguyên vẹn số người, thì thẳng cuộc. 

1684.— NGÔI SAO, 

Một toán 5 người, (trò chơi đêm) trong đỏ Í người có một 
chiếc đèn bấm bọc giấy, làm ngôi sao, và 4 người kia mỗi 
người có † chiếc đèn biun không bọc giấy. Những người khác đều 
đồ xỏ đi tìm cho ra ngôi sao, Trong khí toán 5 người chiếu đèn: 
lập lòc cùng nơi, người mang sao có thề vừa mang vừa ẳn nấp. 


Ai bất được sao trước, thị được cuộc. 


1685.__. CƯỚP CỜ. 


Số người dự cuộc chia ra 2 trai, trai ÀA giữ thành và trại 
B, tấn công đề cướp cờ. 

Trên một khoảng đất rộng có nhiều cây (và hiểm trở cảng 
hay). Trại ÀA chọn lắv 1 khu, đựng 3 cây cờ, mỗi cây xa nÌntu 
chừng 50 thước và đặt người dứng xa xa, cách các cây cờ đọ 
hay 200 thước đề canh: gác. 

Trai B củt người đi do-tham, xem : 

a) cờ cắm ở những đâu ? 


b) đồn bót gác ở chỗ nào ? 


3... ”% % ' ˆ“ ` ` ` * * - ,Ả: 
Rói len lôi vào cướp lấy mà không cho bên thú thành thấy, 


Mỗi người chỉ có quyền cướp 1 cờ mà thôi, 


“is 


Muốn bắt địch, người trại A phải rình lừa cho địch tới gần 
mình độ 10 thước mà hô to : «giơ tay lên, 


166 — ĐẠI CHIẾN SƠN TINH VÀ THỦY TINH. 

Trên một khu đất rộng, hiểm trở, Sơn Tỉnh đồng một. bên 
và Thủy Tỉnh đóng một bên, 

Chỉnh giữa ranh giới cửa đôi bên, nàng Mv Châu ngồi chờ 
đơi. 

Sơn Tỉnh và Thủy Tỉnh đều cử mộtgii nhân tìm đến Mv- 
Châu đề Hên lạc và sai bộ hạ đón đường ngăn cầu øỉa nhân bên 
địch lai gần Mx Châu. 

Những tên hộ hạ không được tới gần Mv-Châu khoảng 50 
thước, Gia nhân nào đến trước, tay chan vào vali. Mv.Châun, Tà 


thiíng cuộc. 


167._— LIÊN LẠC VIÊN CHẠY TIẾP SỨC. 

Chín ra 2 toán, mỗi toán cử 3liên lạc viên : {1 2 3 đề thay 
phiên nhau đưa thơ: và Hãy trả lời. 

[Liên lạc viên hoặc đi bộ (các tram phải đề gần nhau) hoặc 
đi xe đạp (các tram sẽ xa hơn). 

Giảm cuộc trao cho 2 người sơ ¡ đem thơ giới thiện 
đến đầu, đề nhàn công tác. Nhớ là 2 lên lac viên số 1 khối 
hành cùng một địa điềm (chỉ rõ địa điềm tram đầu). 

Đến ram đầu, liên lạc viên số † làm công.tác (công tác gì 


tùy giám cuộc) rồi trao ngay cho liên lạc viên số 2 mau mau 


=. 


chạy đến trạm 2 (chỉ rõ địa điềm tram hai) người liên lạc số Í 
chờ lại đó. 


Ở tram 2, người liên lạc số 3 của mỗi toán đã chực sẵn, 
Sau khi người số 2, 
đến báo cáo hay làm 
công tác rồi, ở lại đó 
đề liên lạc viên số 3 
lãnh công tác mới, 
và vội đến thẳng | 
trạm 3 đề trao thơ _ ... 


và lấy trả lời, Người này lại vội vàng đem trả lời về trạm 2 trao 





cho liên lạc viên số 2 đề người này đem qua trạm Í trao cho 
người số 1 chạy thẳng về điềm khỏi hành, Người của toán nào 
về trước, toán đó thắng. 


4ö8_— TẤN CÔNG, 


Mỗi người đều có một dấu hiệu 3 con số, đính trên mũ, to 
độ 8 phân, đề ở cách xa 100 thước có thề dễ nhận thấy. 

- Đề 1/38 ở lại giữ trại, còn tất cả thì phải ra một chỗ xa độ 
300 thước và lần đến trại, không cho ai thấy mình, nghĩa là 
đọc được số trên mũ, cấm quay ngược mũ lại hay đưa tay 
che số, Nếu toản giữ trại đọc đúng số mình, thì phải giải 
ngũ. 

Đến cách trai độ 50 thước, thì toán ngoài bắt đầu lấn công 
thật nhanh đề người giữ trại không đọc kịp số mìình, 


— THẢ —. 


Nếu toán giữ trại dọc được số của hết cả mọi người lấn 


công, trại được vững và toàn thắng. 
169__. BỒNG MINH. 
Chia ra 4 toán đều nhau, 


Toán Ì và toán Hà Đồng Mình những 1 toán ở bèu Đòng 


và Í loán ở bên Tàảy, cách xa nhau độ 3000 thước. 


Toán HH và toán TV cũng đồng mìình với nhau, nhưng là đối 
phương của 2 teán trên, lại đóng quản ngày tiền trục giao 


thông. 
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Hai loán Evà lÍlìm cách liên hịc với nhau, còn hai toán 











HE, HV thì lo ngăn cần những liên lạc viên dó bằng cách lùng 
bắt, 
Sau một thời hạn là 30 phút, 2 loán Ì và II không liền lịc 


được với nhau là thua, 


171,— ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG. 


Đặt 8 cày gây xuống đất làm thành hình ngồi sao, và 


—. TỦ — 


một gây quay đúng vẻ hướng bắc, Lựa 8 người, mỗi người 
đứng mỗi góc làm 8 phương hướng : Đông, Tây, Nam, Bắc, 


ĐÔ“ Đông Nam, Tày Nam, Đông 
Đắc, Tày Bắc. 

— Người giảm cuộc gọi 
tên lai hướng nào, thì người 
giữ hai nướng đó phải đồi chỗ 
cho nhau, 

— Người nào nhầm chỗ 
§ hay nhầm hướng thì bị mất Ï 
74Y điềm, Nếu mất đến 3 điềm thì 





bị loai ra ngoài, 
Nếu muốn khó hơn, ngườia có thể đừng 16 cây gây kết 


thành ngôi sao cho 16 người chơi. 


171._. CHỐNG PHÁẨ HOẠI. 

(Nhiều Toán đự cuộc chơi này được). 

—— Một toán Thanh Niên ở xã X ; mới khám phá ra một tô 
chức phá hoại, liền tìm cách đi báo nhà chức trách (I Toán) ở 
cách xa họ đến 3 cây số ngàn. 

__ Toán Thanh Niên cồn muốn cấp báo cả cho Quận Đoàn 
của họ đề xin phối hợp), bắt kẻ gian. Quân Đoàn cũng ở xa họ 
3 cây số ngàn, nhưng lại ở hưởng khác với trụ sở nhà chức 
trích. _ 

_— Quận Đoàn cho nhiều toán Thanh Niên đến giúp bắt 
kể gian. 


— ÑRỈ — 


— Một Toán Euún kể gian, để lại sào-huyệt 2 tên Trưởng.To 
còn cho tân mát trên đọc đường đề bắt cóc những người đên 
bÄt Trưởng Tô của chúng, bằng cách : hỗ trông thấy Í "HÀ TÔ 
bên đối phương, liền thôi còi. Người đỏ coi như bị hắt, 

— Toán nào đến bắt được 2 Trưởng Tô phá hoại ở nạũy 


sào huyệt chúng, là “hẳng cuộc. 


179._— TRANH CHIẾM MỎ VÀNG. 


(Nhiền Toán người tranh nhau chiếm một mô vàng). 


_—_ Mỗi toán cử một người lanh lẹ, khôn ngoan đi đánh cắp 
bẫn đồ mỏ vàng, đấu ở một nơi cách xa 3 cây số, 

— lBẫn đồ đấu trong một núi đá, có 3 tên không lồ canh giữ, 

— Các Toán phải tìm cách ngăn cần, ở giữa đường đi đến 
núi đá, không cho người của các Toán khác lại gần nơi đấu 
bản đồ, bằng cách giằng co, lôi kéo,. nhưng không làm họ chết 
được, Trái lại, những người ngăn cần, nếu đề họ giật mất khăn 
quảng, đất sau lưng, là bị loại, 

— Những người đi ngắn cần không được đến gần chỗ đấu 
bản đồ trong vòng 200 thước. 

—- Khi đến được nơi đấu bản đồ, phải tranh đấu mãnh liệt 
với 3 tên khồng lồ và cố giết cho được chúng (bằng cách giật 
được chiếc khăn quàng chúng đắt sau lưng ). 


— Người của Toán nào lấy được bản đồ là Toán ấy thẳng. 


PHỤ LỤC 


CHUYỂN - MÔN THANH - NIÊN 


cự frong các (uc cu v¿ 


» 


CHUYÊN-MÔN THANH-NIÊN 


(huyền môn là những phương tiện giúp người 
Thanh-niên có thề làm tròn trách-ngr pới teẩ-hội nà 
trở nên một phần tử hữu-ích cho những người 
sông quanh họ. 

Chuyôn-món thuộc phạm -0i sinh hoạt của các 
phong trao, Nuốn đdnụ-trì phong trào, cần phát có 
ChtnJyỏn môn. 


”„ 


Trong các cuộc chơi, lớn cũng như nhỏ, ở trong 
nhà cũng nhị ngoài trời, nuuốn cho có hào-hứng 
pà có pẻ khoa học, nhiều khi phát cần đến chuyên¬ 
món Thanh- Niên. Do đó một ải chuyên. môn thông 
thường được đơn cử ra, đề khi cân, người điều 
khiền cñng nh những người tham gia cuộc chơi, 


try-nghỉ xrr-chitng, 


tứ SỐ 


TRUYỀN-TIN 





à mau trí-khôn. 


Tập truyền tin là làm nãìy-nở ý-Lứ, tri-nho V 


Thứ chữ đề truyền tin thông-thường và tiện-dụng nhất là 
vần chữ MOHSE. 


Vấn chữ Morse _. Văn chữ Morse gồm có 3 (thứ dấu : dấu 


ngắn và dấu dài, hình dung bằng «cái chấm» và «cái gạch»: 


Chỉ có 2 dấu đỏ, xếp đặt khác nhau mà thành ra các chữ 
củi, con số và dấu chấm câu, 


2/X24e+(:) - - —... (0S) 
đX2#‹\ (()..—. —. — (AAA) 
“422 X2? — O2 XZot (9) 
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Đề truyền tin bằng chữ Morse, người ta có thề dùng : 


1; Tay.— Chấm : giơ ngang một cảnh tay 
Gạch : giơ ngàng hai cảnh tay 
2/ Còi.— Chấm : 1 tiếng ngắn 
Gạch : 1 tiếng dài 
3/ Đèn bấm,.— Chấm: Mau 
Gạch. Bấm lâu bằng 3 chấm 
4/ Viết._ Chấm : Gạch thấp hay gạch ngắn 
Gạch : Gạch cao hay gạch đài 
Muốn cho người học nhở vần đễ đàng, trước hết người ta 
nhật riêng những chữ hình dung bằng chấmra, rồi đến những 
chữ bình dung bằng gạch. 


MẤY HIỆU RIÊNG. 

(Cho người truyền tín bằng còi) 

— Tòi muốn nỏi chuyện ngay : Xong rồi :, —, —,— 

— Tòi nhầm rồi, truyền lai cả chữ.;.... 

(Cho nưười nhận tín) 

— lòi nghe đây ...... 

— Truyền lai đi..—., 

— lliều rồi (Sau mỗi chữ) ...—. (1R) 

Chủ t— Sau mỗi tiếng, người truyền tin phải chờ người 
nhận báo tín «đã hiểu» hãy truyền Liếng khác. 

— Phúi tập cả truyền lần nhận cho quen 

— xẻ chia những người truyền tin làm hai bên đề : 

Œ; — bên nhận : có người nhận rồi đợc to cho nưười khác ghi. 

b/— bến truyền: cũng có người đọc cho người khác truyền :li, 


—.. 


DÙNG CỜ HAY BẢNG. 


Cờ hay bằng là một miếng vải đồ chéo, khâu vào với một 
miếng vải trắng đều tam giác, đề làm thành một hình vuôrg. 
chủng 35 phân 1 bề. Nếu là cờ thì phải khâu chổ, hay có đây 
đề xô bay buộc cán. Nếu là bằng tủ đính vào mỗi góc một miếng 
vải chéo nhỏ như cái túi đề xỏ 2 cải suốt cán, 

Trước lúc truyền lin và sau mỗi chấm hay gạch, phải giữ 
cải bằng mặt úp vào người, đề bên nhận khỏi nhầm. 

— Tỏi muốn nói chuyện ; ( Giang 2 tay và giơ từ cao xuống 

hay tòi nghe đây == thấp nhiều lần. 

— Xong rồi : Giơ bai cái bằng lên, Í cải ngàng tầm miãt côn 

một cái ngang tầm thất lưng. 

— Nhầm đấy : Cử động như hình quả lắc đồng hỏ, bằng 

cũng như cờ. 

_— Hiều rồi ; Một tay giơ ngang cờ hay bằng ra, 

— Nhắc lni đi : 2 tay giơ ngàng cờ hay bằng ra. 

Muốn cho những người mới tập, truyền tin hay nhận tín, 
được dễ đàng, cần phải định thời kbắc cho mỗi đấu. Thường 
người ta đã định : 

— Một chim ; nửa giày đồng hồ 

— Một gạch : 2 giây đồng hỗ 

_—_ Khoảng gifta bai chữ : nửa giây đồng hồ 


_— Khoảng giữa 2 tiếng : 4 giây đồng hồ. 


— ĐỦ ... 


NÚT DÂY 


Thất nút là một nghệ thuật dùng dây đẻ cội, đề buộc một 
vật gì hay đề nỗi hai dầu dây với nhau, 


Nú( mà thất phải lối, thật đúng, vừa chắc, vừa dễ tháo lại 
làm mau, Trải lại nút thắt sai vừa hay bị tuột, vừa khó tháo. 

Học thắt núi, chẳng những ich lợi cho hoại động thường 
này, mà còn giúp cho tà khéo tay và bình trí nữa, 

Biết thắt núi, có khi ta cứu sống được nang người, và 


vụng về, ta sẽ đề người ta chết dưới mắt mình, mà không làm 
0ì được. 


NÚT ĐỀ NỐI. 
1) ÀAu£ dẹt : Dễ làm và giản dị dùng đề : 
—- Nối 2 sợi dây to bằng nhan, 
— BHuộc băng yết thương. 
2) Ai thợ đệt : Cũng dễ làm, cũng giản dị, dùng đề : 
— Nối 2 sợi dây, sợi to, sợi bé, 
J) šVúí( thợ câu : Nút này công dụng rất tốt, dùng đề: 
— Nỗi dây câu hay hai mối dày không đều nhau. 
d) AI thự dệt kép : Cách làm và công dụng như nút thợ 


dệt đơn, nhưng nối đây bằng nút này, có phần chắc chắn hơn. 


9) Aút hoa : Bề nối hai đầu dây thừng lớn với nhau. 











c. BỘ ca 


NÚT BỀ CỘT. 
6) Nút gỗ : Dùng đề cột một vật gì một cách sơ sài, không 
cần chắc chắn lim, vì sợi đây thừa ra, chỉ giất sơ vào khúc đây 
đã thất, DâAv phải căng thẳng luôn. 


?) Nút gỗ kép : Công đụng như nút trên, nhưng chắc chẵn 
hơn, vì đầu đây thừa quấn đi quấn lại mấy lần vào khúc đây 
đã thất, song, tháo khó hơn, 

8) Nú quai chèo : Dũng một đầu đây mà cội vào cọc, vào 
cây như ta cột ghe, xuồng vào cây chẳng hạn, 

9) Nút neo : Dùng đề buộc thuyền, ghe được chắc chắn hon, 


10) Nữ! thang : Với những nút này thêm những thanh gỗ, 
đài bằng nhau ta có thề làm thành một thang đây. 


I1) Núi số 8; Cũng đùng làm thang đây hoặc buộc gói, 

12) Núf frea ; Dùng đề treo một vật, 

13) Nút ghế: Dùng đề kéo hay giữ người, 

14) Nút ghữ káp : Công đụng như nút ghế, nhưng chắc chắn 
hơn và có thể đùng cho người làm việc giữa khoảng không 
(Thợ sơn vỏ tầu chẳng hạn) ngồi được, 


15) Nút ghữ nh : Công dụng như nút ghế kép trên đây. 


16) Nút kéo ; Dùng làm thành nhiều vòng đề nhiều người 
kéo được (Kéo thuyền chẳng hạn). 


— Q — 


17) Nút chân chó : Đùng đề rút ngắn một sợi dây quá dài 
mà hai đầu đã bị cột chặt rồi (làm ngắn đây phơi bay dây có 
điện lại) ; 

18) Nú( chấp câu ; Dùng đề nối 2 cải gây, 3 cây tre vào 


với nhau. 










<£S\⁄ 


Mội cuộc chơi lớn, cũng giống như niột cuộc hành quân, 
„.ộ ý xế . ` , + ®ø. ... X.„ 
phải có chiến lược, chiến thuật, Nếu không, thất bại sẽ nấm 
chắc rong lay. 


2, 
^ 


Trang cuộc tiến quân, sao cho khối lộ Hiểu. 

Thì cuộc chơi cũngthể, muốn tấn công dối phương một 
cách bất ngờ, việc đi chuyên phải theo 3 luật này : 

— Rhông dễ địch trông thấy, 

— hỏng đề địch nghe thấy, 

Đưới đây là những nguyễn tắc cầu áp-dụng Trong việc ngụy 
rang, đẻ tiến quần, 

{.... Không niặc quần ảoö niầu Toè loẹt. 

2.— Không đeo vật gì có thể phần chiếu ánh piệt rời nhự : 


(G, GÒI Ý..V.¿¿ 
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3_—_ Nếu tiến đi trong rừng, nên giất cành lá trước 
người. 

4.—. Chở nên đi thẲng người ; phải bò bằng hai tay và 
2 đầu gối, hay trườn đi bằng hai khuỶu tay. 


5._— Chớ khoa chân mùa [ay. 


6.— Nên đi đướởi những bàng cây nm-ttm và chỉ phải nhô 
ra chỗ sáng, khi van hất đắc đi. 


7. Phải tận đụng địa hình, địa vật đề tránh khỏi mắt đổi 
phương. Dù có phải đi xa, vòng-vèo tìm một bờ đâu, hàng CÂY 
hay bức tường đề tiến đễ đàng, cũng đừng đo đự. 


& — Gặp nơi râm rap tiến thong thả được, nhưng gấp chỗ 
quang đãng, phải tiến thật mau, bằng cách : nhầy mấy bước 
đài rồi lại nĩm ẹp xuống... 


9... Nếu thấy đối phương ngó về hướng mình, ta phải giữ 
im không nhúc nhích, 


10.—. Chớở đco trên người nhĩữtng vật có thề gây ra tiếng động 
khí đi chuyền. Nói tóm lại, muốn thẳng thế trong các cuộc chơi 
lớn, phải : 


q/ Ngụy trang thật khéo, từng cá nhân một. 
b/ Phân tán các phần từ đự chơi, 

cj Cử 1 người đi đò-la trước. 

đ/ Gift thật vên lặng. 


— 9/7 — 


HIỆU LỆNH BẰNG TAY 


Trong các cuộc choi, nhất là những cuộc chơi lớn hay những 
cuộc chơi cần im lặng, những hiệu lệnh của người dẫn đầu 
truyền cho anh em trang toán, hoặc anh em đặn bảo nhau hay 
anh em báo tin cho người toán trưởng, thường dùng những cử 
chỉ bằng tay đề hình dung những biệu lệnh sau đây : 

— EĐĐững lại 
— Lai đây 
—— Lẹ lên 
— Nẵm xuống 
— lập họp lại 
—- Phân tán đi 
—- CRủ ý. 
— Ghuần-bi vào cuộc. 
Những hiệu lệnh này phải làm kín đáo, sao cho đối phương - 


khỏi thấy, hoặc có thấy cũng không ngờ đỏ là một liêu lệnh, 


Cỏ như thế, thắng cuộc mới đễ đàng được. 


Dưởi đây là § biệu lệnh bằng tay rất thông thường đề xử 
dụng trong các cuộc chơi : 


¬... 


„lá _ ° ` # “« 
HIỂU ĐBAM6 TAY DUNG TRONG CR€ (UỐC cHổi 








DẤU BƯỜNG 


Quan sát là đùng con mắt đề thâu nhân những việc KV 1ứ 
hay những vật quanh mình. Biết quan sát là có nghệ thuật: 
không đề cái gì lọt qua mắt mình được. 





Tuôi trẻ đều có khiếu quan sát, song những nhà giáo dục 
cần làm khiếu ấy nẦy nở cho thành thói quen. 

Người tn đặt ra những dấu hiệu đề nhân với nhan khôi phải 
viết thành chữ. Những dấu này quốc tế, ai đã =ó học qua. trêng 
thấy là nhận ra liền. Viết bằng chữ, khó mà hiều được, nữu 
không biết chữ và Uếng ấy. 

Dấu đường có thề đánh bằng hai cách : 

1) Bằng vật tự nhiên như : cành cây xếplại, có buộc trúu 
lại, đá chồng lên nhau, đá bày thành hình, v..v.. 

2) Vẽ bằng phấn, than, về một bên đường. 

Chủ ý : Những dấu đường phải vẽ về phía tay mặt, lẻn 
cột cây số hay thân cây, nhưng không được gạch bằng dao. 

Người đi cuối cùng, sau khi ghi dấu rồi, phải phá hay xóa 
dấu đi, đề tránh những lầm lẫn, nếu có một cuộc theo đấu khúc. 
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ĐẦU ĐƯỜNđ 
pẦU VỀ BẰNớ PHẦN HAY DñNé THAM 
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TÌM PHƯƠNG HƯỚNG 


Biết tìm phương hướng, tức là biết tìm xem fa đang đứng, 


ở phương nào, Tập Im phương hướng là lắm ny nở trí quan 


sát, ý tứ và biều biết 


Ta có thê UÚm phương 
hướng bínng : 

1.__ Dịn hàn. 

3 _— Mặt trời. 

4__— Mặt trắng. 

5._ Sao, 

Trên bản đồ, phương báu 
bao giờ cũng Ờ trên, phươn # 


Nam ở đưới, phương Đông bến 





tay phải và phương Tây, bến 





tay trần, 

1._— Đựa bản : Dịa bàn là một dụng cụ đề chỉ phương, Bc 

— Địa bàn gồm có : một kim bằng thép, luyện trăm châm 

đề chỉ phương Bắc ; 

Một mặt khắc độ (từ 0o đến 360o) hay grade (0g đến TD0g? 
hay ly giác (01g đến 6.4001g). 

Một trục ở gifta kim đề kim có thê quay dễ đăng, 

Một võ tròn có mặt gương, chúng quanh bằng kim khí, 
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2.— Tìm phương hướng bằng mặt trời : Mặt trời mọc ở 
phương Đông và lặn ở phương Tây. Trong những ngày Xuân 
phân (22-3) và Thu phân (22-9) đêm và ngày bằng nhau, thì 
mặt trời mọc chỉnh Đông vào 6 gìờ sảng và lặn chính Tây, 6 
giờ chiều, 





Nhưng từ tháng 3 đến tháng 9 đương lịch, mặt trời mọc xế 
Đông-Dắc và Hịn xế Tay-Bắc, và từ tháng 9 đến tháng 3 thì 
mặt trời mọc xế Đông Nam và lặn xế Tây-Nam. 


Mùa nào cũng vậy, mặt trời thường ở Đông vào 6 giờ, ở 
Đông Nam vào 9 giờ, ở chính Nam vào giữa trưa, ở Tây Nam 
vào lỗ giờ và Tây vào 18 giờ. 
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J.— Bằng Đồng hồ : Đặt ngửa đồng hồ nằm trên lòng bàu 
tay, hưởng cái kin: giờ về phía mặt trời, Cái kim giờ này với số 
12 trên mặt đồng hồ, làm thành bai cái cạnh một hình tam giác. 
Nếu ta vạch một đường thắng, giữa hình tam giác ấy, chạy qua 
trục kim đồng hồ, thì ta sẽ tìm thấy : hướng Nam ở gần đúng 
đầu cái vạch kia, (giữa cái kim và số 12) và huớng Bắc thì ở 
đầu này. 


A441 ¡có 





A.— Bằng mặt trăng : Mặt trăng cũng như mặt trời mọc ở 
hướng Đông mà lặn ở hưởng Tây. Theo cái bằng ở dưới dây, 
ta sẽ thấy giờ nào, trăng đến hướng nào : 
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đá đo 2464y. Ác đà. - đượu xưỂ 


) Đóng Ở Nan ở Táu 





Trăng tròn lồ giờ 24 giờ 6 giờ 
Đầu Irăng l8 giờ 24 giờ 
Cuối trăng 24 giờ ö giờ 


Đầu trăng thì trắng khuyết, hai cải xửng quay về hướng 
Đông. 


Cuối trăng thị trắng cũng khuyết, bai cái Xửng quay về 
hướng Tây, 


Trăng nhỏ hơn quả đất 49 lần. Mặt trăng cũng là một trải 
dắt, nhưng là đất lạnh, và sức sảng của mặt lrắng chỉ là ánh 
sắng của mặt tròi. 


Trăng quay quanh trải đất, trong 27 ngày, mỗi ngày mọc 
trễ 51 phút hơn ngày hôn trước. 


9.— Đằng sao : Nếu đề Ÿ, ta thấy sao luân chuyền trên đầu 
ta suốt đêm, nhưng thật thì là quả đất quay, 


Có những chòm sao mà tạ g80Ì là Orion, Đại hàng hay Tiều 
hùng là vì hình thề có chòm giống như hình người bay hình vật, 
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a/ Orion : Một chòm sao giống hình người đeo kiếm, ta 
đọi là Orion. Muốn tìm ra Orion ta đề ý -: 

la ngôi sao đứng hàng ngang như hình cái đai. 

Da ngôi khác nhỏ hơn, đứng hàng đọc như hình cải kiếm. 


Hai ngôi nữa khá to, đứng bên phải một và đứng bên trái 
một, về phía đưới, hình dung hai chân. 


2 ngôi nữa, đứng hai bên 
phín ở trên, cách thất lưng khá 


x#, là hai vai, 


3 ngôi sao nhỏ, mọc chụm 
nhat ở giữa hai vai là đầu, Lối 
đầu Orion là hướng Đắc, nghĩa 
là về ph:a sao Bắc Đầu, 

Lối cái kiếm thông xuống 
là hướng Nam, 


Bụi hùng Tỉnh tì Chòm sao 
ta gọi là Đại hùng Tỉnh rất dễ 
tìm, Chòm sao Ấy có 7 ngôi 
sao sáng lắm, mọc về phia Bắc 
mà ta có thể nhìn thấy hầu 
hết quanh năm. 





Trước hết, ta thấy 4 ngôi sao mọc 4 góc như hình cái xe 
bò và 3 ngôi khác đứng hàng một, thẳng với thành xe bò như 
hình cái tay xe. 
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Sao BẮc Đầu : Từ ngôi sao đối điện với ngôi sao nối vào 


tax xe bò, nhìn thẳng ra thì gặp một ngôi sao rất sáng, tức là 
sao Bắc Đầu, 
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Tiều hùng Tĩnh : Sao Bắc Đầu đứng đầu bàng là 3 ngôi 
sao, hình dụng cản một cải xe bò khác, nhỏ hơn, Cái xe 
nhỏ này, đo 4 ngôi sao mọc 4 góc làm thành và đối điện với 
củ xe bò to (Đại hùng Tỉnh), Tất cả chòm sao đưới này 
hình đụng cái xe bò nhỏ, là Tiều hùng Tỉnh. 
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CÙNG CÁC BẠN BIÊU KHIÊN CUỘC CHƠI 


Điều khiền các cuộc chơi cho có kết quả tốt, không phải là 
để đân. Thật tình, rất khó, nhưng không phải là không làm 
được. Một người tân tâm yêu trẻ, lo cho việc giáo dục của trẻ, 
thì đù khó đến đâu, họ cũng thẳng được hết, 


Biết rõ thiện chí của các bạn đối với Thanh, Thiếu Niên, 
tôi xin mách một vài điều cần thiết, 


Đồ nghề : làm thợ, phải có đồ nghề. Đồ nghề có đầy đủ và 
chọn lọc thì kết quả sẽ tỉnh vi, như ý muốn, 

Đồ nghề của bạn, trong việc giáo đục trẻ em bằng trò chơi 
là : Guốn Sồ Trò Chơi, 

Đành rằng, sách trò chơi, bắng tiếng Vict hay tiếng ngoại - 
quốc, rít nhiều, nhưng không cuốn sách nào quý bằng Cuốn 
Sồ Trò Chơi, trong đó bạn biên chép, về hình, ghi chủ các trỏ 
chơi mà chính bạn đã tham dự bay điều khiền, biết rành mạch 
luật lệ, hiều rõ những điều kiện có thề sây ra trong lúc chơi. 
Hơn nữa, với kinh nghiệm, bạn có thê biết rằng : trò chơi này 
đùng vào trường hợp nào, cho tuổi nào, cìn những dụng cụ 


gì. v..v... 
Nói tóm lại, «Cuốn Sẽ Trò Chơi» của bạn phải là một kho 


Trò Chơi quý bản mà ban đẩ xếp loại thứ tự, sẵn sàng tùng 


ra đề giáo đục, cĩng như giúp vui trẻ em, bất kỳ lúc nào. 
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Biết quyền biến : Có Cuốn Sồ Trò Chơi rồi, bạn còn cần 
biết quyều biến nữa. 


Cũng là một trò chơi, bạn biết thêm, bởi đi chút ít, thì trô 
chơi tự nhiên hào hứng ; mà cũng một cuộc chơi bạn khéo 
thay đồi cho hợp tuôi, hợp thời, hợp cảnh, thì cuộc chơi sẽ đem ˆ 
lại nhiều kết quả hữu ích. 


Chúng ta thừa biết rằng, mỗi trò chơi đều ¿bàm vào việc 
giáo đục (trẻ em, về phương điện này hay phương diện khác. 
Nên, sau mỗi cuộc chơi, bạn phải suy nghĩ ngay kết quả : nếu 
thành công là nhờ những yếu tố nào ? mà thất bại ư? Lý do 
bởi vi đâu ? Có tìm hiều như thế, ta mới biết rõ cái dớ đề 
tránh thất bại, mà thêm cái bay vào cho thành công, 


Chuẩn bị chương trình: Trò chơi nẫm trong phương pháp 
giáo đục thì việc chuân bị một chương trình trò chơi cũng phải 
làm kỹ lưỡng, tỷ mỹ như làm chương trình dạy học. Nguyên 
Lc đqừ dễ đến khó» vẫn phải tôn trọng như thường lệ, nga 
là, lúc đầu, trò chơi phải giản dị, luật lệ dễ dàng và dần dần 
khó thêm, luật lệ phức tạp hơn trong những ngày cuối khóa. 


Khi đi du ngoạn hay di trại, bạn phải tìm cơ hội đề sửa 
chữa những yếu điềm về thê lực như : kém lanh lẹ, tay chân 
vụng về... hay về giác quan như : vô ý, hay quên, của trể em. 
Về phương diện này, bạn có theo đổi kỹ càng mới trông thấy 
Liên triên. 


Chương trình trò chơi rất quan hệ. Bạn chớ coi thường. 
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Trình bày trò chơi : Cuộc chơi được hào hứng, trò chơi 
đem lại kết quả tối, phần lớn do ở sự khéo trình bày. 


Bụn phải giải thích rõ ràng những luật lệ của trò chơi, cài 
bảo rành mạch những việc phải làm, những điều nên tránh, 
Thời gian, địa điềm, ranh giới, mức khỏi hành, đích tới, v. v... 


phải được hoạch định rõ rằng. 


Tất cả những thứ trên đây nên đem vẽ lên hàng đen, vẽ 
xuống đãi, hoặc chỉ dẫn tại chỗ, đề cho toàn thê những người 


tham gia trò chơi cùng biều. 
Như vậy, kế thất bại không thê cãi vào đâu đướcc, 


Tính tình trễ em ; Khi trò chơi đang hoại động, bạn chủ 
quên đề ý đến phần ứng của các trễ em, Bạn nền nhớ rằng; 
«hi nô chơi, đứa trẻ mới hiện nguyên hình», [áp tức, bạn 
phân biệt ngày dược tính tình của đáui trẻ, Những dứa ngày 
thẳng, dễ dãi, nô chơi mội cách thành thực, trí óc đặt cả vào trò 
chơi. Khòng gian làn, không chói ác. Trái bại, những trẻ khó nết, 
xấu lính tìm đủ cách đề thắng, dù có phải gian làu hay chơi xấu, 

Nhờ sự quan sát đó, bạn biết rõ tính tình của từng trể em 
đặt dưới sự dìu đắt của bạn, mà sửa chữa dần cho chúng, 


* 
Á k 


Bảy giờ lôi xin rúi lui, nhường chỗ cho bạn hoạt dòng và 
một lầu nữa, tôi chúc bạn thành còng. 


Viết vùng nào mủa Phu Tân Sửu 
lợi Thủ Đô Tự Do 





MỤC - LỤC 


Lời tác gia 


TRÒ CHƠI TRÊN SÂN 


1._.Mco bắt chuột 

2.— Mèo trèo cây 

3.— Mèo bị chặn đường 

4.— Cấp cứu 

5.— Diều hìu 

6.— Diều đôi 

#.— Điều cụt tay 

ö.— Đánh cá 

9.._ Bị bất tai trận 
10.— Thi mang giầy 
11.— Thi nhặt đá 
12.— Xe hơi 
13.__. Dành chỗ trang vòng 





14.— Dành chỗ quanh vòng 
15.— Thỉ giật mũ 

16.— Một bí mật hị khám phá 
17__ Tl:ìy phù thủy (1) 

1R.— Chó sói và cửu non 
19.— Mèo và chuột 

20.— Lita cháy 

21.— Tự cứu 


Trang 


22._._ Vòng có tầm thuốc độc. 13 
23.— Tân công. 14 
24..—- Vườn cào cào 14 
25.— Săn gà 14 
26.— Họa sĩ mù 1Ð 
27.— Xanh, trắng, đỏ 15 
28.__ Các chú lính thủy khởi bành 16 
29.._—- Cáo đi săn 16 
30.— Thày phù thủy (1) 1? 
J1, — Cái thúng xinh xinh, 12 
32 .~—— Muôn hoa 1Ð 
33 __ Dinh thì đút, 18 
34.— Tàu bay đi thơ 19 


35.— Người hóa đá 19 
36.— Con khi 230 
37._ Đi mò 34 
38.— Đẫn người mù đi 20 
39.— Trò chơi cướp khăn 2I 
40— Cát đuôi mèo 31 
41.__ Ném bóng gọi tên 21 


42._— Truyền bóng thị 22 
43.—- Bóng nhanh 22 
44.— Bóng bay 23 
45._.. Hình nhân S5 
46.—- Bàn tay có nhựa 23 


TRÒ CHƠI NGOÀI TRỜI 
47.—- Hát tù 25 


48.— Thợ sắn vụng về 
49.— Phe nào thẳng ° 


TRÒ CHƠI TRONG NHÀ 


À9) —— Meo, mco 
1.— Vườn bách thú 
322.— Thú kêu 

33.— Chuột cống 
S4.— Lông bay 
395,—— Phòng tay 
»,— Nụ cười 

)7.— Cười đi 

938.— Nháy mắt 
399.—— Bị bão ngoài khơi 
00.— Thiếu cái gì ? 
601.— Hị 1H... Ha Hà 
Ú2.—- Tìm kho vàng 
Đ03.—- Cút bắt 

4 — Trò choi En 


0ö5.— hiềm) soát 


66.—— Eùm phương hường 


Ủ7..— (họng chóng 
0%.— AÀlũủI tòi 





Ú9.—. lrơi, Đài, liền 
7ZU,— CHhiếm nhà 


?1.—- Tôi bảo... 


72.— Ủng vua in lặng () 


Z3.— Mẹ tòi đi chự 


Trang 


74.—- Không «phải», không «không» 35 
75,—— Sông ngân 36 
76.— Nhà bưu điện lưu động 36 
Z7 — Bức điện tín 37 
78.— Thuât truyện có số 37 
79..—- Trò chơi nối chữ 37 
80.— Thủ trăm chân 38 
S1.— Đọn nhà thị Bàu 
§82— Chuông reo 39 
83... Bàn tay 39 
84.__ Qua bóng huyền bỉ 39 
85._— Hai thải cực 40 
86.— Ai đây 40 
87.— Đuôi bắt sóc 41 
88.—. Người soát vẻ xe lứa d1 
S39.— (ậy nức 41 
90.__ Người đi sẵn, con chim sẻ và con ong 42 
91.._ Con đề 12 
92.— Tri nhở 43 
93.__ Tai thỉnh. 43 
94. — Người đi săn bất bóng 43 
95.— Cướp mũi 44 
96.__ Tấn công thành trì 44 
97.— Trò chơi ba bước 44 
88._— Mày đi đâu 44 
99.__ Rết nhiều chân 44 
10W. Còi của ai ? 45 


JIH.._ Làm theo điệu còi 45 


102,— Trò chơi quan sát 
103.— Săn hươu 

104.— Tôm chav đưa 
105.— Bí mật 

106,— Người mù đi chơi 
107.— Anh đầu bếp giỏi 
108._— Học trò hay chữ 
109._— Những bức tượng 
110.— Đuồi bắt 

111.— Đồi chỗ 

112 __ Thính tai () 
113.— Chiến tranh cá 
114.— Anh bồi ca-phé 


115. _— Chay thí về nghề-nghiệp 


116,— Thính tai (TT 
117.— Người ba chân 


118.— Ông vua im lăng (1D 


119.— Alang vác 


TRÒ CHƠI PHÒNG NGỪA TÀI NẠN 


120,— Đi qua đai lọ 
_121,— Trò chơi cĩjp cứu 
132.— Ích ch:tv tiếp sức 
125.— Bắt cặp 


124.._ Trò chơi thăng bằng 


125,— Ném: vòng 
1265.—_— Kẻo đây 

127.— Kẻo co chữ thập 
128._— Gậyv mục 


Trang 
45 
46 
46 
46 


sả 
% 


49 


@ẠqẠ yI I Z3 !Ó St ©C 2Ô 
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Trang 


129.__ Xe lửa — 89 
130.— Đua mặc quần áo 60 
131.— Chăn bò bắt ngựa 60 
132.— Nhà toán học chạy thi G1 
1533._— Sâu đóm chạy đua 61 
134._— Chạy đua ngạc nhiên 61 
135.— Người học sinh tháo vát 61 
156.—. Bò đua 62 
137.—__ Kẻo xe bò 62 
138.— Ky mã và chiến mã 63 
139.__ Hai nghề-nghiệp 6:3 
140 — Đen, trắng 63 
141.— Tránh đạn 64 
142 __ Ky mã kéo dây 65 
1415.— Chạy tiếp sức 65 
144.— Đường hầm 65 
145— Ky mã chay đua 60 
146.— Người bị theo đồi 66 
14/.— Ba chưởng ngại vật 66 
148._ Săn thỏ (Ð 6? 
149.— Người thợ săn 67 
150.— Hàng rào yên tỉnh 65 
151._— ]rò chơi quan- sát 6» 
152. Ảnh phong cảnh 69 
153.—- Người quan sát viên 69 
154.— Quan sát dọc đường 69 
155 — Thày bói kéo dây 70 


156... Nhà thám hiềm đánh lừa 70 


Trang 


157.— Thi tìm cây cỏ 1 
158.— Đemì lại đây 71 
159 — Con mèo khốn nạn n1 


TRÒ CHƠI LỚN 
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